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LƯU HÀNH NỘI BỘ
NĂM HỌC 2025 - 2026
CHƯƠNG 1: CÂN BẰNG HOÁ HỌC
BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

I. PHẢN ỨNG MỘT CHIỀU VÀ PHẢN ỨNG THUẬN NGHỊCH
	Phản ứng
	Phản ứng một chiều
	Phản ứng thuận nghịch

	Ví dụ
	NaOH + HCl 
[image: image2.wmf]¾¾®

 NaCl + H2O

2H2 + O2 
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 2H2 + O2
	Cl2 + H2O 
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 HCl + HClO

CO + 2H2 
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 CH3OH

	Đặc điểm
	Dùng mũi tên 1 chiều: “
[image: image7.wmf]¾¾®

”
	Dùng mũi tên 2 chiều: “
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	Khái niệm
	Phản ứng một chiều là phản ứng chỉ xảy ra theo một chiều từ chất tham gia tạo thành sản phẩm.
	Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện. 


II. CÂN BẰNG HÓA HỌC
	Xét phản ứng thuận nghịch:
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	💡 Tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với nồng độ chất tham gia.
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	㊀ Ban đầu nồng độ HI lớn, tốc độ phản ứng thuận cao.

㊁ Sau một thời gian, nồng độ HI giảm làm cho tốc độ phản ứng thuận giảm và ngược lại khi nồng độ H2 và I2 tăng thì tốc độ phản ứng nghịch tăng.


① Trạng thái cân bằng

㊀ Trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch là trạng thái mà tại đó tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch (vt = vn).

㊁ Cân bằng hóa học là một cân bằng động: Tại trạng thái cân bằng, phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn xảy ra với tốc độ bằng nhau (không thấy sự biến đổi thành phần của hệ). 
② Hằng số cân bằng

㊀ Xét phản ứng thuận nghịch tổng quát: aA + bB 
[image: image11.wmf]ˆˆ†
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 cC + dD

Ở trạng thái cân bằng, hằng số cân bằng (KC) tính theo công thức: 
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Trong đó: ● [A], [B], [C], [D] là nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng.

                  ● a, b, c, d là hệ số tỉ lượng trong phương trình hoá học.

                  ● Đối với phản ứng có chất rắn tham gia, không biểu diễn nồng độ chất rắn trong biểu thức tính hằng số cân bằng.

㊁ Hằng số cân bằng (KC) chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của phản ứng.

㊂ KC càng lớn thì phản ứng thuận càng chiếm ưu thế hơn và ngược lại.
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	C (s) + CO2 (g) 
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III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂN BẰNG HÓA HỌC
① Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự dịch chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác.

[image: image16.png]



"Cân bằng là người biết thích nghi!" – Khi bị làm phiền, nó sẽ tìm cách tự cân bằng lại."
② Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier: 
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☀️ Khi bị nóng, con người làm gì để “cân bằng” lại?
	🧠 Phản ứng con người
	💡 Tương tự phản ứng hóa học

	💦 Ra mồ hôi
	Tỏa nước để làm mát → giống phản ứng hút nhiệt

	🍹 Uống nước mát
	Tạo môi trường dễ chịu hơn → giảm “nhiệt độ hệ”

	🧊 Đi vào phòng điều hòa
	Giảm yếu tố ngoại lực tác động nhiệt

	🛋️ Ngồi nghỉ, giảm hoạt động
	Giảm “tốc độ phản ứng” để không tạo thêm năng lượng

	🧘‍♀️ Thiền – thư giãn
	Tự điều hòa – hướng đến trạng thái “ổn định” mới


③ Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học

ⓐ Ảnh hưởng của nhiệt độ

Thí nghiệm: Cho cân bằng: 2NO2(g) 
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  N2O4 (g)            
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                                                (màu nâu)          (không màu)        
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Giải thích ý nghĩa: Độ đậm nhạt của màu nâu sẽ cho chúng ta biết chiều chuyển dịch của cân bằng. Nếu màu nâu đậm hơn, chứng tỏ cân bằng chuyển dịch theo chiều tạo ra NO2​ và ngược lại.
	Tác động 
	Hiện tượng 
	Chiều chuyển dịch cân bằng
	Kết luận

	Tăng nhiệt độ
	Màu nâu đậm dần
	Chiều nghịch
	Khi tăng nhiệt độ, cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều thu nhiệt.

	Giảm nhiệt độ
	Màu nâu nhạt dần
	Chiều thuận
	Khi giảm nhiệt độ, cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt.


ⓑ Ảnh hưởng của nồng độ (chất khí, chất lỏng)

Thí nghiệm: CH3COONa + H2O
[image: image21.wmf]ˆˆ†
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CH3COOH  + NaOH
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Hinh 1.3. Anh huéng cta néng dé dén su chuyén dich can bang




Giải thích ý nghĩa của phản ứng và chỉ thị:

CH3COONa + H2O
[image: image23.wmf]ˆˆ†
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CH3COOH  + NaOH
· Dung dịch sau phản ứng chứa lượng nhỏ NaOH → dung dịch có tính base nhẹ.

· Phenolphtalein có màu hồng trong môi trường base.
🧪 Ống nghiệm (1): Dung dịch CH₃COONa ban đầu có màu hồng nhạt → do lượng nhỏ OH⁻ từ phản ứng thuỷ phân (đang ở trạng thái cân bằng).

	Tác động
	Hiện tượng
	Chiều chuyển dịch
	Kết luận

	➕ Thêm CH₃COONa (tăng CH₃COO⁻) ở ống (2)
	Màu hồng đậm hơn
	Chiều Thuận
	Tăng chất phản ứng → chiều thuận (làm giảm chất phản ứng, tạo thêm sản phẩm)

	➕ Thêm CH₃COOH ở ống (3)
	Màu hồng nhạt đi
	Nghịch (tiêu thụ OH⁻)
	Tăng sản phẩm → chiều nghịch (làm giảm sản phẩm)


ⓒ Ảnh hưởng của áp suất (chất khí)


[image: image24.wmf]ˆˆ†
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🧪 Hình a: Ở áp suất thường, khí trong xi lanh có cả NO₂ (màu nâu đỏ) và N₂O₄ (không màu) → hệ đang ở trạng thái cân bằng.

🧪 Hình b: Khi đẩy piston làm thể tích giảm → áp suất tăng.

🔍 Hiện tượng quan sát: màu nhạt dần → do phản ứng xảy ra tạo thêm N₂O₄ không màu → hệ đạt cân bằng mới.
🧠 Giải thích: Khi tăng áp suất, hệ sẽ chuyển dịch theo hướng làm giảm số mol khí → chiều thuận.
Kết luận chung về sự chuyển dịch cân bằng hoá học
	Yếu tố tác động
	Ghi nhớ
	Chiều chuyển dịch cân bằng

	Nồng độ
	“Thêm thì đẩy, bớt thì bù”
	- Tăng [chất] → chuyển dịch theo chiều tiêu thụ chất đó 

- Giảm [chất] → dịch theo chiều tạo ra chất đó

	Nhiệt độ
	“Tăng thu, giảm toả”
	- Tăng T → chuyển dịch theo phản ứng thu nhiệt 

- Giảm T → chuyển dịch theo phản ứng tỏa nhiệt

	Áp suất 

(với khí)
	“Nén thì co, nới phình to”
	- Tăng P (giảm V) → dịch theo chiều làm giảm số mol khí 

- Giảm P (tăng V) → dịch theo chiều làm tăng số mol khí


💡 Lưu ý: XÚC TÁC – “Tăng tốc nhưng không đổi đích”

👉 Tăng tốc độ phản ứng thuận & nghịch.
👉 ❌ Không ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng.
BÀI 2: CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC

I. SỰ ĐIỆN LI
① Hiện tượng điện li
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② Phân loại chất điện li

[image: image28.png]



	Chất điện li mạnh
	Chất điện li yếu

	㊀ Acid mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HClO4,  HBr, HI, …
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㊁ Base mạnh: KOH, NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, …
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㊂ Hầu hết các muối.
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	㊀ Acid yếu: HF, HClO, CH3COOH, H2S, H2SO3, H2CO3, …
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㊁  Base yếu: Mg(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2, …
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㊂ Nước
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③ Phương trình ion thu gọn
Phương trình chỉ biểu diễn các ion và phân tử thực sự tham gia vào phản ứng.

㊀ Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch:

	Sản phẩm có ít nhất 01 trong các chất sau:
	Ví dụ
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㊁ Các bước viết phương trình ion thu gọn:
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	♠ Tính tan của một số muối:

	①   Tất cả các muối đều tan
	Muối (
[image: image40.wmf]3

NO
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), muối của kim loại kiềm, (NH4+), trừ Li3PO4 không tan.

	②   Hầu hết các muối đều tan
	Muối (Cl–), trừ AgCl, PbCl2
[image: image41.wmf]¯



	
	Muối (
[image: image42.wmf]2
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), trừ BaSO4
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	Muối (
[image: image45.wmf]24
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	③   Hầu hết các muối đều không tan
	Muối (S2–), trừ các muối của kim loại kiềm và ammonium.

	
	muối (
[image: image46.wmf]2
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), trừ các muối của kim loại kiềm và ammonium.

	
	Muối (
[image: image47.wmf]3
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) và (
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	④  Base tan gồm: LiOH, NaOH, KOH, Ba(OH)2 Ca(OH)2


🔎 Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) trong các trường hợp sau:

	a. 
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	Ion rút gọn: 
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	Ion rút gọn: 
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	c. 
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	d. 
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	Ion rút gọn: 
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	Ion rút gọn: 
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II. THUYẾT ACID – BASE CỦA BRØNSTED – LOWRY
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	Acid
	Chất lưỡng tính (đọc thêm)
	Base

	Khái niệm
	Acid là chất cho proton (H+).
	Vừa cho, vừa nhận proton (H⁺)
	Base là chất nhận proton (H⁺).

	Phân tử:
	HCl, HNO3, H2SO4, …


	㊀ Oxide, hydroxide lưỡng tính: Al2O3, Al(OH)3, ZnO, Zn(OH)2, Cr(OH)3, … 

㊁ Muối: 
[image: image62.wmf]42324
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	NaOH, KOH, , Ca(OH)2,…



	Anion
	
[image: image63.wmf]4
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, …
	Gốc acid của acid yếu còn H: 
[image: image64.wmf]2
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	 Anion gốc acid của acid yếu không còn H: 
[image: image65.wmf]2223
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	Cation 
	Cation kim loại của base yếu: Mg2+, Al3+, Fe2+, … và 
[image: image66.wmf]4
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	Ví dụ 1
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	Ví dụ 2
	HCO3–(acid) + H2O(base) 
[image: image68.wmf]ƒ

 CO32–(base) + H3O+(acid)

HCO3–(base) + H2O(acid) 
[image: image69.wmf]ƒ

 H2CO3(acid) + OH–(base)


III. KHÁI NIỆM VỀ pH. CHẤT CHỈ THỊ ACID – BASE

① Sự điện li của nước

	Nước điện li rất yếu: H2O  
[image: image70.wmf]ƒ

  H+  +  OH–
⟶ Coi như nước là chất không điện li. 

⦁ Ở 25 oC, tích số ion của nước:


[image: image71.wmf]14
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⦁ Đối với nước tinh khiết: 
[image: image72.wmf]7
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	Ví dụ: Cho dung dịch NaOH 0,01 M:

⟶ [OH-] = [NaOH] = 0,01 M = 10-2 M

⟶ 
[image: image73.wmf]1414

12

2

1010

[H]=10M

[OH]10

--

+-

--

==


Khi thêm base vào nước, [OH–] tăng lên nên [H+] giảm xuống và ngược lại.



② Khái niệm pH: pH là đại lượng đặc trưng cho độ acid hoặc base của một dung dịch.
Công thức tính: 
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	Môi trường
	Nồng độ H+
	Giá trị pH
	[image: image75.png]Trung tinh






	Acid
	[H+] > 1,0.10–7 M
	pH < 7
	

	Trung tính
	[H+] = 1,0.10–7 M
	pH = 7
	

	Base
	[H+] < 1,0.10–7 M
	pH > 7
	


③ Chất chỉ thị acid - base

㊀ Giá trị pH của dung dịch được xác định gần đúng bằng các sử dụng chất chỉ thị acid – base. Khi cần xác định giá trị pH chính xác hơn, người ta sử dụng máy đo pH.

㊁ Chất chỉ thị acid – base là chất có màu sắc biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.
	Giấy quỳ
	Đỏ
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pH6


	Tím

pH = 7
	Xanh
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	Phenolphthalein
	pH < 8

Không màu
	pH > 8

Màu hồng


IV. CHUẨN ĐỘ ACID – BASE

① Khái niệm: Chuẩn độ acid – base là một phương pháp dùng để xác định nồng độ của một base bằng một dung dịch acid đã biết nồng độ (được gọi là dung dịch chuẩn) hoặc ngược lại.
② Nguyên tắc chuẩn độ
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Ví dụ: Chuẩn độ dung dịch NaOH (chưa biết nồng độ) bằng dung dịch chuẩn HCl (đã biết nồng độ) theo phản ứng: 

HCl + NaOH ⟶ NaCl + H2O

Bản chất: H+  +  OH–  ⟶  H2O


⦁ Khi các chất phản ứng vừa đủ với nhau (điểm tương đương): 
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⦁ Khi biết 
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và 
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⦁ Thời điểm kết thúc chuẩn độ: Tại điểm tương đương, HCl đã hết nên nếu thêm tiếp NaOH dung dịch sẽ chuyển màu hồng.

V. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CỦA ION 
[image: image84.wmf]332
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①  Phản ứng thủy phân của muối

Thủy phân muối là quá trình các ion trong dung dịch muối phản ứng với nước. 
	Phản ứng thủy phân cation
	Phản ứng thủy phân anion

	㊀ Các cation của base yếu (từ Mg2+ trở đi và NH4+) thủy phân cho môi trường acid.
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	㊀ Các anion gốc acid của acid yếu thủy phân cho môi trường base.
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	Ứng dụng: Phèn chua hay phèn nhôm – kali (KAl(SO4)2.12H2O) sử dụng như chất keo trong quá trình chất xử lí nước đục.
	Ứng dụng: Na2CO3 được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm, dệt, thủy tinh, silicate,… .

	㊁ Các cation của base mạnh như ion kim loại kiềm (
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, ...) và kim loại kiềm thổ (
[image: image94.wmf]2

Ca

+

, 
[image: image95.wmf]2

Sr

+

, 
[image: image96.wmf]2

Ba

+

...) không bị thủy phân. 
	㊁ Các anion gốc acid của acid mạnh như 
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②  Giá trị pH của dung dịch muối trung hoà
	Loại muối
	Môi trường dung dịch
	Ví dụ

	Base mạnh - Acid mạnh
	Trung tính (pH = 7)
	NaCl, KNO3​, BaSO4​

	Base mạnh - Acid yếu
	Base (pH > 7)
	Na2​CO3​, CH3​COONa

	Base yếu - Acid mạnh
	Acid (pH < 7)
	NH4​Cl, FeCl3​, AlCl3​

	Base yếu - Acid yếu
	Có thể acid, base, hoặc trung tính
	


HỆ THỐNG BÀI TẬP
BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

I. BÀI TẬP TỰ LUẬN

① PHẢN ỨNG THUẬN NGHỊCH VÀ TRẠNG THÁI CÂN BẰNG

Câu 1: Xác định loại phản ứng phù hợp theo bảng sau:

	Phản ứng hóa học
	Một chiều
	Thuận nghịch
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Câu 2: Trên thực tế có các phản ứng sau:


2H2 + O2 →  2H2O (1)

2H2O 
[image: image107.wmf]¾¾¾¾®
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2H2 + O2  (2)


Vậy có thể viết: 2H2 + O2 ⇌ 2H2O được không? Vì sao?

	

	

	


Câu 3: Khí hydrogen được trộn với khí iodine trong bình kín. Phản ứng xảy ra theo phương trình hoá học: 
[image: image108.wmf]22
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. Đồ thị sau biểu diễn sự phụ thuộc nồng độ chất phản ứng và sản phẩm theo thời gian:
[image: image109.png]Bup ueyd op 2oL




Xác định các đường biểu diễn tương ứng với phản ứng thuận, phản ứng nghịch và điểm ứng với trạng thái cân bằng bắt đầu được thiết lập.

Hướng dẫn giải
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Câu 4: Viết phương trình hóa học của các phản ứng thuận nghịch trong các trường hợp sau:

(a) Phản ứng tổng hợp ammonia (NH3) từ nitrogen và hydrogen.


(b) Phản ứng xảy ra khi cho khí chlorine tác dụng với nước. 
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(c) Quá trình hình thành hang động, thạch nhũ trong tự nhiên: Nước có chứa CO2 chảy qua đá vôi, bào mòn đá tạo thành Ca(HCO3)2 (phản ứng thuận) góp phần hình thành các hang động. Hợp chất Ca(HCO3)2 trong nước lại bị phân hủy tạo ra CO2 và CaCO3 (phản ứng nghịch), hình thành thạch nhũ, măng đá, cột đá.

Hướng dẫn giải
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Câu 5: Đồ thị hình 2 biểu diễn nồng độ theo thời gian phân huỷ dinitrogen tetroxide ở 100 oC, trong bình kín dung tích 1,0 L theo phản ứng:
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        (không màu)                (nâu đỏ)
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Hình 1.5. Sự biến thiên nồng độ các chất trong phản ứng 

phân huỷ thuận nghịch của dinitrogen tetroxide.

Sử dụng đồ thị để trả lời các câu hỏi sau:

a) Nồng độ N2O4 và NO2 ban đầu trong bình là bao nhiêu?

b) Nồng độ của N2O4, NO2 lúc cân bằng là bao nhiêu?

c) Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, có bao nhiêu mol N2O4 bị phân hủy?

d) Các vùng nằm ngang của đồ thị biểu thị điều gì?

e) Thời gian (theo giây) để hệ đạt được trạng thái cân bằng là bao nhiêu?

f) Một học sinh nghiên cứu phản ứng này ghi lại những quan sát của cô ấy theo thời gian. Hiện tượng bạn học sinh sẽ quan sát được khi phản ứng diễn ra là gì?

	

	

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

a) Nồng độ N2O4 ban đầu là 0,07M của NO2 là 0,00 M

b) Nồng độ N2O4 lúc cân bằng là 0,03M và của NO2 là 0,08M.

c) Thể tích bình là 1L nên biến thiên nồng độ là biến thiên số mol.

- Số mol N2O4 ban đầu = 0,07 mol

- Số mol N2O4 cân bằng = 0,03 mol

=> Số mol N2O4 phân huỷ khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng là 0,07 - 0,03 = 0,04 mol.

d) Vùng nằm ngang biểu thị trạng thái cân bằng đạt được, nồng độ các chất không thay đổi do tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

e) Sau khoảng 6 giây hệ đạt trạng thái cân bằng.

f) Màu của hỗn hợp sẽ đậm dần lên là do nồng độ NO2 tăng cho đến khi hệ đạt trạng thái cân bằng. Khi đạt đến trạng thái cân bằng, màu của hỗn hợp phản ứng sẽ không đổi.

Câu 6: Trộn hydrogen với iodine (dạng hơi, màu tím) tromg một bình thủy tinh kín và giữ nhiệt độ ở 400oC, xảy ra phản ứng sau: 
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a. Giải thích vì sao màu tím của hỗn hợp khí lại nhạt dần so với lúc mới bắt đầu trộn hai khí H2 và l2 với nhau.
b. Sau một khoảng thời gian, màu tím của hỗn hợp không thay đổi, chứng tỏ nồng độ của chất nào không thay đổi?

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

 a. Nồng độ H2 và I2 bị giảm do có phản ứng với nhau, vì thế màu tím nhạt dần. 

b. Màu tím không đổi, chứng tỏ phản ứng đã đạt tới trạng thái cân bằng. Khi đó nồng độ của H2, I2 và HI trong hỗn hợp đều không đổi.

Câu 7: Điền thông tin còn thiếu và đánh dấu ۷ (có, đúng) vào ô trống thích hợp trong bảng sau:
	STT
	PHẢN ỨNG
	ĐẶC ĐIỂM
	Biểu thức tính hằng số cân bằng

	
	
	Thuận

nghịch
	Một chiều
	

	1
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Câu 8: [CD - SGK] Methanol (CH3OH) là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp hoá học. Dựa vào hằng số cân bằng của các phản ứng ở 25 °C, hãy lựa chọn phản ứng thích hợp để điều chế CH3OH. Giải thích? 

(1) CO(g) +2H2(g) 
[image: image131.wmf]ˆˆ†
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 CH3OH(g) 

KC = 2,26.104 

(2) CO2(g) + 3H2(g) 
[image: image132.wmf]ˆˆ†
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 CH3OH(g) + H2O(g) 
KC = 8,27.10−1 

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

Câu 9: Phản ứng (1) là phản ứng thuận nghịch có KC = 2,26.104 rất lớn so với 1 nên phản ứng thuận diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều so với phản ứng nghịch 
[image: image133.wmf]Þ

 các chất ở trạng thái cân bằng chủ yếu là chất sản phẩm 
[image: image134.wmf]Þ

 Phản ứng (1) thích hợp để điều chế CH3OH trong công nghiệp.

Câu 10: Cho hai phản ứng thuận nghịch sau:


(1) H2(g) + I2(g) 
[image: image135.wmf]ˆˆ†
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 2HI(g) 
(2) 
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(a) Viết biểu thức tính hằng số cân bằng (KC) của hai phản ứng trên và cho biết chúng có bằng nhau không?


(b) Nếu hằng số cân bằng của phản ứng (1) bằng 64 thì hằng số cân bằng của phản ứng (2) bằng bao nhiêu xét ở cùng nhiệt độ?


(c) Tính hằng số cân bằng của phản ứng: (3) HI(g) 
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I2(g) nếu hằng số cân bằng của phản ứng (1) bằng 64 xét ở cùng nhiệt độ.
	

	

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
(a) 
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 Hai hằng số cân bằng này không bằng nhau. 

(b) Theo ý (a) ta có: KC(1) = (KC(2))2 
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 khi KC(1) = 64 thì KC(2) = 8

(c) 
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② CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÂN BẰNG HÓA HỌC

Câu 1: Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín:

a. 
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b. 
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Các cân bằng trên dịch chuyển theo chiều nào khi thay đổi một trong các điều kiện sau?

	
Điều kiện/

Cân bằng chuyển dịch
	Tăng nhiệt độ
	Thêm hơi nước vào hệ
	Thêm H2 vào hệ
	Tăng áp suất chung của hệ
	Dùng chất xúc tác

	a
	Thuận
	Thuận
	Nghịch
	Nghịch
	Không chuyển dịch

	b
	Nghịch
	Thuận
	Nghịch
	Không chuyển dịch
	Không chuyển dịch


Câu 2: [KNTT - SGK] Cho các cân bằng sau:
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Nếu tăng nhiệt độ các cân bằng trên dịch chuyển theo chiều nào? Giải thích.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

♦ PTHH: 
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Phản ứng trên có 
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 chiều thuận thu nhiệt, chiều nghịch tỏa nhiệt.

+ Nếu tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm nhiệt độ, tức là chiều phản ứng thu nhiệt 
[image: image157.wmf]Þ

 chiều thuận.
♦ PTHH: 
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Phản ứng trên có 
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[image: image161.wmf]Þ

 chiều thuận tỏa nhiệt, chiều nghịch thu nhiệt.

+ Nếu tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm nhiệt độ, tức là chiều phản ứng thu nhiệt 
[image: image162.wmf]Þ

 chiều nghịch
Câu 3: [KNTT - SGK] Ester là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, một số ester được sử dụng làm chất tạo mùi thơm cho các loại bánh, thực phẩm. Phản ứng điều chế ester là một phản ứng thuận nghịch:

[image: image163.wmf]3253252
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Hãy cho biết cân bằng trên dịch chuyển theo chiều nào nếu:


(a) Tăng nồng độ của 
[image: image164.wmf]25

CHOH

.


(b) Giảm nồng độ của 
[image: image165.wmf]325

CHCOOCH
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Hướng dẫn giải

PTHH: 
[image: image166.wmf]3253252
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(a) 
[image: image167.wmf]25

CHOH

 là chất phản ứng, khi tăng nồng độ 
[image: image168.wmf]25
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 cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ C2H5OH 
[image: image169.wmf]Þ

 chiều thuận

(b)
[image: image170.wmf]325
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 là chất sản phẩm, khi giảm 
[image: image171.wmf]325

CHCOOCH

 cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều làm tăng nồng đồ 
[image: image172.wmf]325
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image173.wmf]Þ

 chiều thuận.
Câu 4: [CD - SGK] Nhũ đá được hình thành trong các hang động liên quan đến cân bằng sau:
Ca(HCO3)2(aq) 
[image: image174.wmf]ˆˆ†
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 CaCO3(s) + CO2(aq) + H2O(l)

Nếu nồng độ CO2 hoà tan trong nước tăng lên thì có thuận lợi cho sự hình thành nhũ đá hay không? Giải thích.

	

	

	


Hướng dẫn giải

Nếu nồng độ CO2 hoà tan trong nước tăng lên thì không thuận lợi cho sự hình thành nhũ đá (thạch nhũ bị hòa tan). Do nồng độ CO2 tăng, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch.
Câu 5: [KNTT - SGK] Cho các cân bằng sau:

(a) 
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(c) 
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(d) 
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Nếu tăng áp suất và giữ nguyên nhiệt độ, các cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nào? Giải thích.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

(a) PTHH: 
[image: image179.wmf]223
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Tổng số mol khí chất phản ứng = 3, mol khí chất sản phẩm =2. Khi tăng áp suất chung của hệ, thì cân bằng chuyển dịch theo chiểu làm giảm áp suất, tức là chiều giảm số mol khí → chiều thuận.

(b) PTHH: 
[image: image180.wmf]222
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Tổng số mol khí chất phản ứng = 2, mol khí chất sản phẩm =2. Số mol khí ở hai vế của phương trình bằng nhau thì trạng thái cân bằng không bị thay đổi khi thay đổi áp suất chung của hệ.

(c) PTHH: 
[image: image181.wmf]523
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Tổng số mol khí chất phản ứng = 1, mol khí chất sản phẩm =2. Khi tăng áp suất chung của hệ, thì cân bằng chuyển dịch theo chiểu làm giảm áp suất, tức là chiều giảm số mol khí → chiều nghịch.

(d) PTHH: 
[image: image182.wmf]22
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Tổng số mol khí chất phản ứng = 2, mol khí chất sản phẩm =2. Số mol khí ở hai vế của phương trình bằng nhau thì trạng thái cân bằng không bị thay đổi khi thay đổi áp suất chung của hệ.

Câu 6: Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và chuyển dịch theo chiều nào khi giảm dung tích của bình phản ứng (nhiệt độ không đổi):
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Hướng dẫn giải

Giảm dung tích của bình tương đương với việc tăng áp suất của hệ. (1) không bị chuyển dịch do số mol khí trước và sau bằng nhau; (2), (4) chuyển dịch theo chiều thuận (theo chiều làm giảm số mol khí); (3), (5) chuyển dịch theo chiều nghịch.

Câu 7: [CTST - SGK] Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín:


(1) 
[image: image184.wmf]o
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(2) 
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Các cân bằng trên chuyển dịch như thế nào (chiều thuận, chiều nghịch, không chuyển dịch) khi biến đổi các điều kiện sau:
	Yếu tố biến đổi
	Cân bằng (1)
	Cân bằng (2)

	Tăng nhiệt độ
	Chiều thuận
	Chiều nghịch

	Thêm một lượng hơi nước
	Chiều thuận
	Chiều thuận

	Thêm khí H2
	Chiều nghịch
	Chiều nghịch

	Tăng áp suất chung của hệ
	Chiều nghịch
	Không chuyển dịch

	Dùng chất xúc tác
	Không chuyển dịch
	Không chuyển dịch


Câu 8: Trong cơ thể người, hemoglobin (Hb) kết hợp oxygen theo phản ứng thuận nghịch được biểu diễn đơn giản như sau: 
[image: image186.wmf]22
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Ở phổi, nồng độ oxygen lớn nên cân bằng trên chuyển dịch sang phải, hemoglobin kết hợp với oxygen. Khi đến các mô, nồng độ oxygen thấp, cân bằng trên chuyển dịch sang trái, giải phóng oxygen. Nếu thiếu oxygen ở não, con người có thể bị đau đầu, chóng mặt.

a. Vận dụng nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier, em hãy đề xuất biện pháp để oxygen lên não được nhiều hơn?

b. Khi lên núi cao, một số người cũng gặp hiện tượng bị đau đầu, chóng mặt. Dựa vào cân bằng trên, em hãy giải thích hiện tượng này.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

a. Tập thể dục thể thao thường xuyên để: hai lá phổi khỏe mạnh, hít được nhiều không khí hơn; để trái tim khỏe hơn giúp tuần hoàn máu tốt hơn, máu được bơm lên não nhiều hơn. Những lúc không tập thể dục, thể thao cần luyện tập hít thở sâu (thở bụng) để cơ thể tiếp nhận được nhiều không khí hơn.

b. Khi lên núi cao, không khí loãng hơn (nồng độ không khí thấp hơn), cơ thể không tiếp nhận đủ oxygen.

Câu 9: (SBT – CTST) Trong quy trình sản xuất sulfuric acid (H2SO4) có giai đoạn dùng dung dịch H2SO4 98% hấp thụ sulfur trioxide (SO3) thu được oleum (H2SO4.nSO3). Sulfur trioxide được tạo thành bằng cách oxi hoá sulfur dioxide bằng oxygen hoặc lượng dư không khí ở nhiệt độ 450 — 500 °C, chất xúc tác vanadium(V) oxide (V2O5) theo phương trình hoá học:

2SO2(g) + O2(g) 
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Cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

a) tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?

b) tăng nồng độ của khí SO2?

c) tăng nồng độ của khí O2?

d) dùng dung dịch H2SO4 98% hấp thụ SO3 sinh ra?

Giải thích.

Hướng dẫn giải
	a) tăng nhiệt độ của hệ phản ứng
	Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch (chiều phản ứng thu nhiệt)

	b) tăng nồng độ của khí SO2
	Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều làm giảm nồng độ SO2)

	c) tăng nồng độ của khí O2
	Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều làm giảm nồng độ O2)


	d) dùng dung dịch H2SO4 98% hấp thụ SO3 sinh ra (giảm nồng độ SO3)
	Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều làm tăng nồng độ SO3)


Câu 10: Cho hình vẽ thí nghiệm sau:
[image: image189.png]




Quan sát sự thay đổi màu sắc của khí trong các ống nghiệm và hoàn thành vào vở theo các mẫu bảng sau:

	Tác động
	Hiện tượng
	Chiều chuyển dịch cân bằng

(thuận/nghịch)
	Chiều chuyển dịch cân bằng

(tỏa nhiệt/thu nhiệt)

	Tăng nhiệt độ
	Màu khí trong ống

nghiệm đậm hơn
	Theo chiều nghịch
	Theo chiều thu nhiệt

	Giảm nhiệt độ
	Màu khí trong ống nghiệm

nhạt hơn
	Theo chiều thuận
	Theo chiều tỏa nhiệt


II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
① PHẢN ỨNG THUẬN NGHỊCH VÀ TRẠNG THÁI CÂN BẰNG HÓA HỌC
Câu 1: Phản ứng thuận nghịch là phản ứng

A. phản ứng xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.
B. có phương trình hoá học được biểu diễn bằng mũi tên một chiều.

C. chỉ xảy ra theo một chiều nhất định.

D. xảy ra giữa hai chất khí.

Câu 2: Chiều từ trái sang phải trong phản ứng thuận nghịch gọi là

A. chiều nghịch.
B. chiều đảo.
C. chiều thuận.
D. chiều chuẩn.
Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Trong phản ứng một chiều, chất sản phẩm không phản ứng được với nhau tạo thành chất đầu.

B. Trong phản ứng thuận nghịch, các chất sản phẩm có thể phản ứng với nhau để tạo thành chất đầu.

C. Phản ứng một chiều là phản ứng luôn xảy ra không hoàn toàn.

D. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng điều kiện.

Câu 4: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch?

A. 
[image: image190.wmf]22
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C. 
[image: image192.wmf]2

NaOHHClNaClHO
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.
D. 
[image: image193.wmf]44

FeCuSOFeSOCu
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.
Câu 5: Mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng thuận (vt) và tốc độ phản ứng nghịch (vn) ở trạng thái cân bằng được biểu diễn như thế nào?

A. vt = 2vn.
B. vt = vn( 0.
C. vt = 0,5vn.
D. vt = vn = 0.
Câu 6: Khi một hệ ở trạng thái cân bằng thì trạng thái đó là

A. cân bằng tĩnh.

B. cân bằng động.



C. cân bằng bền.

D. cân bằng không bền.
Câu 7: Cho các nhận xét sau:

a) Ở trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
b) Ở trạng thái cân bằng, các chất không phản ứng với nhau.
c) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất sản phẩm luôn lớn hơn nồng độ các chất đầu.

d) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không đổi.

Số nhận xét đúng là


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 8: Biểu thức tính hằng số cân bằng (KC) của phản ứng: aA + bB 
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 cC + dD là

A. 
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Câu 9: Biểu thức tính hằng số cân bằng của phản ứng: H2(g) + I2(g) 
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2HI(g) là

A. 
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Câu 10: Biểu thức tính hằng số cân bằng của phản ứng: CaO(s) + CO2(g) 
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 CaCO3(s) là

A. 
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Câu 11: Viết biểu thức tính hằng số cân bằng của phản ứng sau:

CH3COOH(l) + C2H5OH(l) 
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 CH3COOC2H5(l) + H2O(l)

A. 
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C. 
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Câu 12: [CTST - SGK] Hằng số cân bằng KC của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Nồng độ.
B. Nhiệt độ.
C. Áp suất.
D. Chất xúc tác.
Câu 13: Sự phá vỡ cân bằng cũ để chuyển sang một cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động được gọi là

A. sự biến đổi chất.
B. sự dịch chuyển cân bằng.

C. sự chuyển đổi vận tốc phản ứng.
D. sự biến đổi hằng số cân bằng.
Câu 14: Điền vào khoảng trống bằng cụm từ thích hợp: “Cân bằng hóa học là cân bằng …(1)… vì khi ở trạng thái cân bằng phản ứng …(2)…”

A. (1) tĩnh; (2) dừng lại.
B. (1) động; (2) dừng lại.

C. (1) tính; (2) tiếp tục xảy ra.
D. (1) động; (2) tiếp tục xảy ra.
Câu 15: [CD - SBT] Quan sát hình dưới đây và chọn phát biểu đúng.
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	(a)
	(b)


A. Cả hai đồ thị đều mô tả phản ứng đã đạt đến trạng thái cân bằng.
B. Cả hai đồ thị đều không mô tả phản ứng đã đạt đến trạng thái cân bằng.
C. Chỉ đồ thị (a) mô tả phản ứng đã đạt đến trạng thái cân bằng.
D. Chỉ đồ thị (b) mô tả phản ứng đã đạt đến trạng thái cân bằng.


Câu 16: [KNTT - SBT] Cho 5 mol H2 và 5 mol I2 vào bình kín dung tích 1 lít và nung nóng đến 
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Nồng độ của HI ở trạng thái cân bằng là

A. 0,68 M.
B. 5,00 M.
C. 3,38 M.
D. 8,64 M.
Câu 17: (SGK – Cánh Diều) Phát biểu nào sau đây về một phản ứng thuận nghịch tại trạng thái cân bằng là không đúng?

A. Tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ của phản ứng nghịch.

B. Nồng độ của tất cả các chất trong hỗn hợp phản ứng là không đổi.

C. Nồng độ mol của chất phản ứng luôn bằng nồng độ mol của chất sản phẩm phản ứng.

D. Phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn diễn ra.

Câu 18: [KNTT - SGK] Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Trong phản ứng một chiều, chiếc sản phẩm không phản ứng được với nhau tạo thành chất đầu.
B. Trong phản ứng thuận nghịch, các chất sản phẩm có thể phản ứng với nhau để tạo thành chất đầu.
C. Phản ứng một chiều là phản ứng luôn xảy ra không hoàn toàn.
D. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng điều kiện.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây về một phản ứng thuận nghịch tại trạng thái cân bằng là sai?
A. Tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ của phản ứng nghịch.
B. Nồng độ của tất cả các chất trong hỗn hợp phản ứng là không đổi.
C. Nồng độ mol của chất phản ứng luôn bằng nồng độ mol của chất sản phẩm phản ứng.
D. Phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn diễn ra.

Câu 20: [KNTT - SGK] Cho các nhận xét sau:
(a) Ở trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản nghịch.

(b) Ở trạng thái cân bằng, các chất không phản ứng với nhau.

(c) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ chất sản phẩm luôn lớn hơn nồng độ chất ban đầu.

(d) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không thay đổi.

Các nhận xét đúng là:

A. (a) và (b).
B. (b) và (c).
C. (a) và (c).
D. (a) và (d).
Hướng dẫn giải

(b) Ở trạng thái cân bằng, các chất liên tục phản ứng với nhau.

(c) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ chất sản phẩm luôn lớn hơn nồng độ chất ban đầu. → Sai
Câu 21: Xét cân bằng:

(1) H2(g) + I2(g) 
[image: image218.wmf]ˆˆ†
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 2HI(g) KC(1)

(2) 
[image: image219.wmf]1
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H2(g) + 
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I2(g) 
[image: image221.wmf]ˆˆ†

‡ˆˆ

HI(g) KC(2)
Mối quan hệ giữa KC(1) và KC(2) là

A. KC(1) = KC(2).
B. KC(1) = (KC(2))2.
C. 
[image: image222.wmf]=
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D. 
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Câu 22: Cho các cân bằng sau:
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Ở nhiệt độ xác định, nếu KC của cân bằng (1) bằng 64 thì KC bằng 0,125 là của cân bằng

A. (5).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
Hướng dẫn giải
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Để KC = 0,125 thì cân bằng mới là cân bằng nghịch của cân bằng (1) và có hệ số bằng ½ cân bằng (1)


[image: image233.wmf]Þ

Cân bằng (3) có KC bằng 0,125.
② CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÂN BẰNG HÓA HỌC

Câu 23: Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến cân bằng hoá học là:
A. nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác.
B. nồng độ, áp suất và diện tích bề mặt.
C. nồng độ, nhiệt độ và áp suất.
D. áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác.
Lời giải

📌 Giải thích: Theo nguyên lý Le Chatelier, 3 yếu tố chính ảnh hưởng đến sự dịch chuyển cân bằng: Nồng độ, Nhiệt độ, Áp suất (chỉ áp dụng với chất khí) ❗ Chất xúc tác không làm dịch chuyển cân bằng, chỉ giúp hệ đạt trạng thái cân bằng nhanh hơn.

Câu 24: [CTST - SGK] Yếu tố nào sau đây luôn luôn không làm dịch chuyển cân bằng của hệ phản ứng?
A. Nhiệt độ
B. Áp suất
C. Nồng độ
D. Chất xúc tác
Lời giải

📌 Giải thích: Chất xúc tác chỉ làm tăng tốc độ cả 2 chiều của phản ứng, không làm thay đổi cân bằng. (SGK CTST Hóa 10 – phần Cân bằng hóa học).

Câu 25: Cho cân bằng hoá học: PCl5 (g) 
[image: image234.wmf]ˆˆ†
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 PCl3 (g) + Cl2 (g); 
[image: image235.wmf]o
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H
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 > 0.

Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi
A. thêm PCl3 vào hệ phản ứng.
B. tăng áp suất của hệ phản ứng.
C. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng.
D. thêm Cl2 vào hệ phản ứng.
Lời giải

📌 Giải thích: Phản ứng thu nhiệt (ΔH > 0) → tăng nhiệt độ sẽ ưu tiên chiều thu nhiệt, tức chiều thuận.

Tăng PCl₃ hay Cl₂ hoặc tăng áp suất → cân bằng nghịch hoặc không đổi.

Câu 26: Cho cân bằng hoá học: H2 (g) + I2 (g) 
[image: image236.wmf]ˆˆ†
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 2HI (g); 
[image: image237.wmf]o
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H

D

> 0. Cân bằng không bị chuyển dịch khi
A. tăng nhiệt độ của hệ.

B. giảm nồng độ HI.
C. tăng nồng độ H2.

D. giảm áp suất chung của hệ.
Lời giải

📌 Giải thích: Tổng số mol khí hai bên = 2 mol ⇌ 2 mol → thay đổi áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng. Các yếu tố còn lại ảnh hưởng đến nồng độ hoặc nhiệt độ nên làm dịch chuyển cân bằng.

Câu 27: (SGK – KNTT) Cho cân bằng hoá học sau: H2(g) + I2(g) 
[image: image238.wmf]ˆˆ†
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 2HI(g); 
[image: image239.wmf]o
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H9,6 kJ

D=-


Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Khi tăng nhiệt độ, cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.
B. Ở nhiệt độ không đổi, khi tăng áp suất thì cân bằng không bị chuyển dịch.
C. Ở nhiệt độ không đổi, khi tăng nồng độ H2 hoặc I2 thì giá trị hằng số cân bằng tăng.
D. Ở trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

Lời giải

📌 Giải thích: Hằng số cân bằng (K) chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, không thay đổi theo nồng độ chất. → Câu C sai.

Câu 28: Cho hệ cân bằng trong một bình kín: N2(g) + O2(g) 
[image: image240.wmf]ˆˆ†
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 2NO(g); 
[image: image241.wmf]o
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> 0

Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi
A. thêm chất xúc tác vào hệ.
B. giảm áp suất của hệ.
C. thêm khí NO vào hệ.

D. tăng nhiệt độ của hệ.
Lời giải

📌 Giải thích: Phản ứng thu nhiệt (ΔH > 0) → tăng nhiệt độ → dịch chuyển theo chiều thuận để hấp thụ nhiệt.

Thêm xúc tác: không ảnh hưởng

Giảm áp suất: không có tác dụng rõ ràng vì mol khí hai bên bằng nhau.

Câu 29: Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:

CO (g) + H2O (g) 
[image: image242.wmf]ˆˆ†
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 CO2 (g) + H2 (g); 
[image: image243.wmf]o
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< 0

Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi
A. tăng áp suất chung của hệ.
B. cho chất xúc tác vào hệ.
C. thêm khí H2 vào hệ.

D. giảm nhiệt độ của hệ.
Lời giải

📌 Giải thích:

Phản ứng tỏa nhiệt (ΔH < 0) → giảm nhiệt độ → ưu tiên chiều thuận.

Tăng áp: số mol khí 2 bên bằng nhau → không ảnh hưởng

Thêm H₂ → dịch chuyển nghịch

Xúc tác → không làm chuyển dịch cân bằng

Câu 30: Cho cân bằng hóa học: N2 (g) + 3H2 (g) 
[image: image244.wmf]ˆˆ†
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 2NH3 (g) ∆H < 0. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi
A. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng.
B. giảm áp suất của hệ phản ứng.
C. tăng áp suất của hệ phản ứng.
D. thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng.
Lời giải

📌 Giải thích:

Tổng mol khí giảm: 4 mol ⇌ 2 mol → tăng áp suất → dịch chuyển thuận

Tăng nhiệt độ → dịch chuyển nghịch vì phản ứng tỏa nhiệt

Thêm xúc tác → không ảnh hưởng đến vị trí cân bằng.

Câu 31: Cho cân bằng hóa học: CaCO3 (s) 
[image: image245.wmf]ˆˆ†
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 CaO (s) + CO2 (g). Biết phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt. Tác động nào sau đây vào hệ cân bằng để cân bằng đã cho chuyển dịch theo chiều thuận?
A. Tăng nồng độ khí CO2.
B. Tăng áp suất.
C. Giảm nhiệt độ.

D. Tăng nhiệt độ.ức độ thông hiểu
Lời giải

📌 Giải thích:

Phản ứng thu nhiệt → tăng nhiệt độ → dịch chuyển thuận

CO₂ là khí duy nhất → chỉ khí ảnh hưởng đến áp suất

Tăng CO₂ hay áp suất → cản chiều thuận

Giảm nhiệt độ → ngược lại chiều thuận

Câu 32: Cho cân bằng hoá học: 2SO2 (g) + O2 (g) 
[image: image246.wmf]ˆˆ†
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 2SO3 (g); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2.
C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.
D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3.

Lời giải

📌 Giải thích:

Giảm O₂ → hệ phản ứng thuận để bù lại O₂ → chuyển dịch theo chiều nghịch

Câu 33: (SBT – CTST) Cho phương trình hoá học của phản ứng sản xuất ammonia trong công nghiệp:

N2(g) + 3H2(g) 
[image: image247.wmf]o

380  450 C, 25  200 bar, Fe

--

ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ†

‡ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ

 2NH3(g) 
[image: image248.wmf]o
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H = 92 kJ

D-


Cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra nhiều ammonia hơn khi
A. giảm nồng độ của khí nitrogen.
B. giảm nồng độ của khí hydrogen.
C. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng.
D. tăng áp suất của hệ phản ứng.

Lời giải

📌 Giải thích:

Tổng mol khí: 4 ⇌ 2 → tăng áp suất → cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

Giảm [N₂] hoặc [H₂] → chuyển dịch theo chiều nghịch

Tăng nhiệt độ → phản ứng tỏa nhiệt → chuyển dịch theo chiều nghịch

Câu 34: Cho cân bằng sau trong bình kín: 2NO2 (g) 
[image: image249.wmf]ˆˆ†
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 N2O4 (g).

(màu nâu đỏ) (không màu)

Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có
A. 
[image: image250.wmf]o
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H

D

> 0, phản ứng tỏa nhiệt.
B. 
[image: image251.wmf]o
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 < 0, phản ứng tỏa nhiệt.
C. 
[image: image252.wmf]o
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H

D

> 0, phản ứng thu nhiệt.
D. 
[image: image253.wmf]o

r298

H

D

 < 0, phản ứng thu nhiệt.
Lời giải

📌 Giải thích:

Hạ nhiệt độ → chuyển dịch theo chiều thuận → phản ứng thuận tỏa nhiệt → ΔH < 0 → NO₂ giảm → màu nhạt dần

Câu 35: Cho cân bằng (trong bình kín) sau: CO (g) + H2O (g) 
[image: image254.wmf]ˆˆ†
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 CO2 (g) + H2 (g); 
[image: image255.wmf]o
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 < 0. Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng hơi nước; (3) thêm một lượng H2; (4) tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng chất xúc tác. Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là:
A. (1), (4), (5).
B. (1), (2), (3).
C. (2), (3), (4).
D. (1), (2), (4).
Lời giải

📌 Giải thích:

(1) Tăng nhiệt độ → chuyển dịch theo chiều nghịch

(2) Thêm hơi nước (chất phản ứng) → chuyển dịch theo chiều thuận

(3) Thêm H₂ (sản phẩm) → chuyển dịch theo chiều nghịch

(4) Tăng áp suất: mol khí hai bên bằng nhau → không ảnh hưởng

(5) Xúc tác: không ảnh hưởng đến cân bằng

Câu 36: [CD - SBT] Trong phản ứng nào sau đây sự tăng áp suất sẽ dẫn tới cân bằng chuyển dịch sang trái (các điều kiện khác coi như không thay đổi)?
A. 
[image: image256.wmf]32
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Lời giải

Câu 37: [KNTT - SBT] Cho cân bằng hoá học sau:

4NH3(g) + 5O2 
[image: image260.wmf]ˆˆ†
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 4NO(g) + 6H2O(g) 
[image: image261.wmf]o
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H

D

= -905 kJ.

Yếu tố nào sau đây cần tác động để cân bằng trên chuyển dịch sang phải?
A. Giảm nhiệt độ.

B. Tăng áp suất.
C. Giảm nồng độ của O2.
D. Thêm xúc tác Pt.
Lời giải

Câu 38: Cho cân bằng hoá học sau: 2SO2 (g) + O2 (g) 
[image: image262.wmf]ˆˆ†
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 2SO3 (g); 
[image: image263.wmf]o
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< 0. Cho các biện pháp: (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, (3) hạ nhiệt độ, (4) dùng thêm chất xúc tác V2O5, (5) giảm nồng độ SO3, (6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng. Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận?
A. (1), (2), (4), (5).
B. (2), (3), (5).
C. (2), (3), (4), (6).
D. (1), (2), (4).
Lời giải

📌 Giải thích:

(1) Tăng nhiệt độ → chuyển dịch theo chiều nghịch ❌
(2) Tăng áp suất → mol giảm → chuyển dịch theo chiều thuận 

(3) Hạ nhiệt độ → phản ứng tỏa nhiệt → chuyển dịch theo chiều thuận 

(4) Xúc tác → không ảnh hưởng

(5) Giảm SO₃ → bù lại → chuyển dịch theo chiều thuận 

(6) Giảm áp suất → ngược lại

Câu 39: Cho các cân bằng sau:

(1) 2SO2(g) + O2(g) 
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2SO3(g) 
(3) CO2(g) + 3H2(g) 
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CO(g) + 3H2O(g)
(2) N2(g) + 3H2(g) 
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2NH3(g) 
(4) 2HI(g) 
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H2(g) + I2(g)
Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là
A. (1) và (2).
B. (1) và (3).
C. (3) và (4).
D. (2) và (4).
Lời giải

**Tìm cân bằng không bị ảnh hưởng bởi thay đổi áp suất

Chọn: các phản ứng có tổng mol khí hai vế bằng nhau

(1) 2SO₂ + O₂ ⇌ 2SO₃ → 3 ⇌ 2 → ảnh hưởng ❌
(2) N₂ + 3H₂ ⇌ 2NH₃ → 4 ⇌ 2 → ảnh hưởng ❌
(3) CO₂ + 3H₂ ⇌ CO + H₂O → 4 ⇌ 2 → ❌
(4) 2HI ⇌ H₂ + I₂ → 2 ⇌ 2 → 

Câu 40: Cho các cân bằng hoá học:

(1) N2(g) + 3H2(g) 
[image: image268.wmf]ˆˆ†
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2NH3(g) 
(3) 2SO2(g) + O2(g) 
[image: image269.wmf]o

xt,t

ˆˆˆ†ˆ

‡ˆˆˆˆ

2SO3(g)

(2) H2(g) + I2(g) 
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 2HI(g) 
(4) 2NO2(g) 
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 N2O4(g)
Khi thay đổi áp suất những cân bằng hóa học bị chuyển dịch là:
A. (1), (2), (3).
B. (2), (3), (4).
C. (1), (3), (4).
D. (1), (2), (4).
Lời giải

Tìm các phản ứng bị ảnh hưởng bởi thay đổi áp suất

📌 Chọn phản ứng có số mol khí 2 vế khác nhau:

(1) N₂ + 3H₂ ⇌ 2NH₃ → 4 ⇌ 2 → 

(2) H₂ + I₂ ⇌ 2HI → 2 ⇌ 2 → ❌
(3) 2SO₂ + O₂ ⇌ 2SO₃ → 3 ⇌ 2 → 

(4) 2NO₂ ⇌ N₂O₄ → 2 ⇌ 1 → 

Câu 41: Cho các cân bằng hóa học sau:

(a) H2(g) + I2(g)[image: image272.wmf]ˆˆ†
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 2HI(g) 
(b) 2NO2(g) [image: image273.wmf]ˆˆ†
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 N2O4(g).

(c) 3H2(g) + N2(g) [image: image274.wmf]ˆˆ†
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 2NH3(g) 
(d) 2SO2(g) + O2(g) [image: image275.wmf]ˆˆ†
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 2SO3(g).

Ở nhiệt độ không đổi, khi thay đổi áp suất chung của mỗi hệ cân bằng, cân bằng hóa học nào ở trên không bị chuyển dịch?
A. (b).
B. (a).
C. (c).
D. (d).
Lời giải

Tìm cân bằng KHÔNG bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất

📌 Nguyên tắc: → Tổng số mol khí 2 vế bằng nhau → không bị ảnh hưởng bởi áp suất

Phân tích:

(a) H₂ + I₂ ⇌ 2HI → 1 + 1 ⇌ 2 → không ảnh hưởng.

(b) 2NO₂ ⇌ N₂O₄ → 2 ⇌ 1 → ảnh hưởng ❌
(c) 3H₂ + N₂ ⇌ 2NH₃ → 4 ⇌ 2 → ảnh hưởng ❌
(d) 2SO₂ + O₂ ⇌ 2SO₃ → 3 ⇌ 2 → ảnh hưởng ❌
Câu 42: Cho các cân bằng sau:

(a) 2HI(g) 
[image: image276.wmf]ˆˆ†
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 H2(g) + I2(g); 
(b) CaCO3(s) 
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 CaO(s) + CO2(g);

(c) FeO(s) + CO(g) 
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 Fe(s) + CO2(g); 
(d) 2SO2(g) + O2(g) 
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 2SO3(g).

Khi giảm áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Lời giải

Tìm số phản ứng bị dịch chuyển theo chiều nghịch khi giảm áp suất

Câu 43: Cho cân bằng: 2SO2 (g) + O2 (g) 
[image: image280.wmf]ˆˆ†
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 2SO3 (g). Khi tăng nhiệt độ thì khối lượng mol của hỗn hợp giảm đi. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.

B. Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

C. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

D. Phản ứng thuận toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.

Hướng dẫn giải
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 giảm 
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số mol tăng ⇒ chiều nghịch

Vậy khi tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch (thu nhiệt)

⇒ Phản ứng thuận tỏa nhiệt, phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.

Câu 44: Cho cân bằng: CH4(g) + H2O(g) 
[image: image283.wmf]ˆˆ†
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CO(g) + 3H2(g). Khi giảm nhiệt độ thì khối lượng mol của hỗn hợp giảm đi. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phản ứng thuận toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

B. Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.

C. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

D. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi giảm nhiệt độ.
Hướng dẫn giải


[image: image284.wmf]M

 giảm 
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số mol tăng ⇒ chiều thuận

Vậy khi giảm nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (tỏa nhiệt)

⇒ Phản ứng thuận tỏa nhiệt, phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm nhiệt độ.

Câu 45: Cho các phát biểu sau:


(a) Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là: Nhiệt độ, nồng độ, áp suất, chất xúc tác,

diện tích bề mặt.


(b) Cân bằng hóa học là cân bằng động.


(c) Khi thay đổi trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía chống lại sự thay đổi đó.


(d) Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau.


(e) Cân bằng hóa học là trạng thái mà phản ứng đã xảy ra hoàn toàn.


(g) Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, phản ứng dừng lại.

Số phát biểu đúng là

A. 4
B. 3
C. 6
D. 5
Câu 46: Hình bên dưới mô tả quá trình xảy ra trong phản ứng nhiệt phân calcium carbonate.
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Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Tăng áp suất bằng cách đậy kín bình sẽ làm giảm hiệu suất phản ứng nhiệt phân so với để mở.


B. Để hở miệng bình sẽ giúp phản ứng nhiệt phân xảy ra với hiệu suất cao hơn khi đậy kín bình.


C. Thêm CaCO3 sẽ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.


D. Nếu đậy nắp bình lại, phản ứng nhiệt phân sẽ xảy ra với hiệu suất thấp hơn.

Câu 47: Trong một bình thuỷ tinh kín có cân bằng sau:
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Ngâm bình này vào nước đá. Màu của hỗn hợp khí trong bình biến đổi như thế nào?


A. Ban đầu nhạt dần sau đó đậm dần.
B. Màu nâu nhạt dần.

C. Màu nâu đậm dần.
D. Không thay đổi.
Câu 48: Xét cân bằng hóa học: 2NO2(g) 
[image: image288.wmf]ˆˆ†
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 N2O4 (g)
  (màu nâu đỏ)   (không màu)

Tiến hành thí nghiệm như sau:

Bước 1: Lấy 3 ống nghiệm chứa khí NO2 có màu giống nhau, được nút kín và đánh số thứ tự (1), (2), (3)

Bước 2:

Ngâm ống nghiệm (2) vào cốc nước đá trong khoảng 1 – 2 phút.

Ngâm ống nghiệm (3) vào cốc nước nóng trong khoảng 1 – 2 phút.

Bước 3: So sánh màu của ống (2) và ống (3) so với ống (1).
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(1) Thí nghiệm trên nhằm chứng minh ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự chuyển dịch cân bằng hóa học.


(2) Ống nghiệm được ngâm trong cốc nước đá có màu nhạt dần, chứng tỏ phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.


(3) Thí nghiệm trên nhằm chứng minh ảnh hưởng của áp suất tới sự chuyển dịch cân bằng hóa học.


(4) Để thu được nhiều N2O4 hơn, nên ngâm ống nghiệm chứa NO2 vào cốc nước nóng.


(5) Sắp xếp theo chiều giảm dần màu nâu của các ống nghiệm là (1) > (2) > (3).

Số phát biểu đúng là

A. 1.


B. 2.



C. 3.


D. 4.

Phát biểu đúng: (1), (2).

(3) Thí nghiệm trên nhằm chứng minh ảnh hưởng của áp suất tới sự chuyển dịch cân bằng hóa học.

Thí nghiệm trên nhằm chứng minh ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự chuyển dịch cân bằng hóa học.

(4) Để thu được nhiều N2O4 hơn, nên ngâm ống nghiệm chứa NO2 vào cốc nước nóng.

2NO2 
[image: image290.wmf]ˆˆ†
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 N2O4
Do phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt nên để cân bằng thu được nhiều N2O4 hơn cần hạ nhiệt độ của phản ứng.

(5) Sắp xếp theo chiều giảm dần màu nâu của các ống nghiệm là (3) > (1) > (2).
Câu 49: Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau: 
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. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí trong bình so với H2 ở nhiệt độ T1 bằng 27,6 và ở nhiệt độ T2 bằng 34,5. Biết T1>T2. Phát biểu nào sau đây về cân bằng trên là đúng?

A. Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.

B. Khi tăng nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng giảm.

C. Khi giảm nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng tăng.

D. Phản ứng nghịch là phản ứng tỏa nhiệt.

Câu 50: Cho cân bằng hóa học: 
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. Ở 50oC, số mol chất Z là x; Ở 100oC số mol chất Z là y. Biết x > y và (n+m) > (p+q), kết luận nào sau đây đúng?
A. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, làm giảm áp suất của hệ.
B. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, làm tăng áp suất của hệ.
C. Phản ứng thuận thu nhiệt, làm tăng áp suất của hệ.
D. Phản ứng thuận thu nhiệt, làm giảm áp suất của hệ.

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1: Cho đồ thị: 
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a) Đồ thị trên biểu diễn tốc độ của phản ứng một chiều phụ thuộc vào thời gian.
b) Tại trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
c) Khi phản ứng thuận nghịch xảy ra thì tốc độ phản ứng thuận tăng dần còn tốc độ phản ứng nghịch giảm dần.
d) Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì phản ứng thuận và phản ứng nghịch dừng lại.
Hướng dẫn giải


a) Sai vì đồ thị biểu diễn tốc độ của phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào thời gian.


b) Đúng.


c) Sai vì khi xảy ra phản ứng thuận nghịch thì tốc độ phản ứng thuận giảm dần còn tốc độ phản ứng nghịch tăng dần.


d) Sai vì cân bằng hóa học là cân bằng động nghĩa là khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn tiếp tục xảy ra với tốc độ bằng nhau.

Câu 2: [CD - SBT] Cho đồ thị dưới đây:

[image: image293.png]) ty 3 t; Thoigian





a) Đường (a) mô tả biến thiên nồng độ chất phản ứng theo thời gian.


b) Đường (b) mô tả biến thiên nồng độ chất sản phẩm theo thời gian.


c) t1 là thời điểm phản ứng đạt trạng thái cân bằng.


d) t2 không phải là thời điểm bắt đầu trạng thái cân bằng.

Hướng dẫn giải
a) Đúng vì nồng độ chất phản ứng giảm dần theo thời gian.
b) Đúng vì nồng độ chất sản phẩm tăng dần theo thời gian.
c) Sai vì tại t1 thì nồng độ các chất phản ứng và chất sản phẩm vẫn biến đổi nên chưa phải trạng thái cân bằng.
d) Sai vì tại t2 thì nồng độ các chất phản ứng và chất sản phẩm bắt đầu không đổi nên phản ứng bắt đầu đạt trạng thái cân bằng.

Câu 3: Cho hai phản ứng thuận nghịch sau (xét ở cùng nhiệt độ):

(1) H2(g) + I2(g) 
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 2HI(g)

(2) 
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H2(g) + 
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I2(g) 
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 HI(g)


a) Hằng số cân bằng của hai phản ứng trên không bằng nhau.


b) Hằng số cân bằng của phản ứng (1) gấp đôi hằng số cân bằng của phản ứng (2).


c) Nếu hằng số cân bằng của phản ứng (1) bằng 64 thì hằng số cân bằng của phản ứng (2) bằng 8.


d) Nếu hằng số cân bằng của phản ứng (1) bằng 64 thì hằng số cân bằng của phản ứng: 

(3) HI(g) 
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H2(g) + 
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I2(g) bằng 0,25.
Hướng dẫn giải
a) Đúng vì 
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 Hai hằng số cân bằng này không bằng nhau. 
b) Sai vì theo ở ý a ta có 
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c) Đúng vì KC(1) = (KC(2))2 
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 khi KC(1) = 64 thì KC(2) = 8
d) Sai vì: 
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Câu 4: [CTST - SGK] Người ta thường sản xuất vôi bằng phản ứng nhiệt phân calcium carbonate theo phương trình nhiệt hóa học sau: CaCO3(s) 
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 CaO(s) + CO2(g) 
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a) Phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt theo chiều thuận.


b) Khi tăng nhiệt độ của hệ, cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều thuận.


c) Khi tăng áp suất của hệ, cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch.


d) Để nâng cao hiệu suất của phản ứng nhiệt phân calcium carbonate ta cần thực hiện phản ứng ở áp suất thấp và nhiệt độ cao.

Hướng dẫn giải
a) Sai vì phản ứng có 
[image: image309.wmf]Δ

o

r298

H

> 0 là phản ứng thu nhiệt theo chiều thuận.
b) Đúng vì thì tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm nhiệt độ 
[image: image310.wmf]Þ

 chiều thu nhiệt 
[image: image311.wmf]Þ

 chiều thuận.
c) Đúng vì khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất 
[image: image312.wmf]Þ

 giảm số mol khí 
[image: image313.wmf]Þ

 chiều nghịch.
d) Đúng vì khi giảm áp suất và tăng nhiệt độ thì cân bằng đều chuyển dịch theo chiều thuận 
[image: image314.wmf]Þ

 nâng cao hiệu suất phản ứng.

Câu 5: [KNTT - SGK] Cho trong công nghiệp, khí hydrogen được điều chế như sau:

Cho hơi nước đi qua than nung nóng, thu được hỗn hợp khí CO và H2 (gọi là khí than ướt):

(1)
[image: image315.wmf]22
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[image: image316.wmf]o

r298

H=130kJ

V


Trộn khí than ướt với hơi nước, cho hỗn hợp đi qua chất xúc tác Fe2O3
(2)
[image: image317.wmf]222
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a) Khi tăng nhiệt độ cân bằng (1) sẽ chuyển dịch theo chiều thuận.


b) Khi giảm nhiệt độ cân bằng (2) sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch.


c) Ở phản ứng (2) nếu lượng hơi nước lấy dư nhiều lần so với khí carbon monoxide thì hiệu suất phản ứng sẽ tăng.


d) Khi tăng áp suất, cả hai phản ứng (1), (2) đều chuyển dịch theo chiều nghịch.

Hướng dẫn giải
a) Đúng vì phản ứng (1) là phản ứng thu nhiệt theo chiều thuận.
b) Sai vì phản ứng (2) tỏa nhiệt theo chiều thuận nên khi giảm nhiệt độ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt (chiều thuận).
c) Đúng vì khi lấy dư H2O thì cân bằng chuyển dịch làm giảm lượng hơi H2O 
[image: image319.wmf]Þ

 chiều thuận 
[image: image320.wmf]Þ

 tăng hiệu suất phản ứng.
d) Sai vì phản ứng (2) có số mol khí 2 vế bằng nhau nên áp suất không ảnh hưởng.

Câu 6: [CTST - SBT] Phản ứng tổng hợp 3-methylbutyl acetate (isoamyl acetate) trong phòng thí nghiệm từ acetic acid và 3-methylbutan-1-ol (isoamyl alcohol) với xúc tác dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng xảy ra theo phương trình hóa học sau: 

CH3COOH(l) + (CH3)2CHCH2CH2OH(l) 
[image: image321.wmf]ˆˆˆˆˆˆ†
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 CH3COOCH2CH2CH(CH3)2(l) + H2O(l)

             acetic acid          isoamyl alcohol                                             isoamyl acetate


a) Dùng dư acetic acid có thể làm tăng hiệu suất phản ứng.


b) Tách lấy ester isoamyl acetate sẽ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.


c) Khi tăng áp suất cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch.


d) H2SO4 đặc ngoài vai trò xúc tác còn hút nước làm tăng hiệu suất phản ứng.

Hướng dẫn giải
a) Đúng vì khi dùng dư (nhiều) acetic acid thì cân bằng chuyển dịch làm giảm acetic acid 
[image: image322.wmf]Þ

 chiều thuận 
[image: image323.wmf]Þ

 tăng hiệu suất phản ứng.
b) Đúng vì khi tách lấy ester thì cân bằng chuyển dịch tạo ra ester 
[image: image324.wmf]Þ

 chiều thuận.
c) Sai vì cân bằng hóa học trên không có chất khí tham gia nên áp suất không ảnh hưởng.
d) Đúng vì H2SO4 đặc hút nước 
[image: image325.wmf]Þ

 cân bằng chuyển dịch tạo ra nước 
[image: image326.wmf]Þ

 chiều thuận 
[image: image327.wmf]Þ

 tăng hiệu suất phản ứng.

Câu 7: Cho phản ứng thuận nghịch: 2NO(g) + O2(g) 
[image: image328.wmf]ˆˆ†
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 2NO2(g). Nghiên cứu phản ứng với thành phần ban đầu chỉ có NO và O2, đường cong biểu diễn sự thay đổi nồng độ các chất theo thời gian phản ứng như sau:
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a) Đường (1) là nồng độ NO, đường (2) là nồng độ O2 và đường (3) là nồng độ NO2.


b) Hằng số cân bằng nồng độ của phản ứng là KC = 7,2.

c) Phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng tại thời điểm t1.


d) Tỉ lệ nồng độ của NO và O2 không thay đổi trong quá trình phản ứng.

Hướng dẫn giải
a) Đúng.
b) Đúng. 
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c) Sai. Thời điểm t1 các chất vẫn còn thay đổi nồng độ.
d) Sai. Nồng độ của NO và O2 không đổi khi đạt đến trạng thái cân bằng.

Câu 8: Xét cân bằng hóa học: 2NO2 (g, màu nâu đỏ) ⇌ N2O4 (g, không màu).

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- Bước 1: Lấy một ống xi-lanh đựng hỗn hợp hai khí trên đã ở trạng thái cân bằng.

- Bước 2: Đẩy pít-tông xuống để làm tăng áp suất trong ống cao hơn ở bước 1.

- Bước 3: Kéo pít-tông lên để làm giảm áp suất trong ống thấp hơn ở bước 1.


a) Ở bước 1, ống xi-lanh có màu nâu đỏ.


b) Ở bước 2, màu hỗn hợp trong xi lanh không thay đổi so với bước 1.

c) Ở bước 3, màu hỗn hợp trong xi lanh nhạt hơn so với bước 1.

d) Thí nghiệm trên chứng minh ảnh hưởng của áp suất tới sự chuyển dịch cân bằng hóa học.
Hướng dẫn giải
Khi đẩy pít-tông, áp suất của hệ tăng, thể tích của hệ giảm, số mol khí của hệ giảm ( cân bằng chuyển dịch sang chiều thuận (nhạt màu).

Khi kéo pít-tông, áp suất của hệ giảm, thể tích của hệ tăng, số mol khí của hệ tăng ( cân bằng chuyển dịch sang chiều nghịch (đậm màu).
a) Đúng.
b) Sai.
c) Sai.
d) Đúng.

Câu 9: Polystyrene là một loại nhựa thông dụng được dùng để làm đường ống nước. Nguyên liệu để sản xuất polystyrene là styrene 
[image: image331.wmf](
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. Styrene được điều chế từ phản ứng sau:

C6H5CH2CH3 (g) 
[image: image332.wmf]ˆˆ†
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C6H5CH=CH2 (g) + H2 (g) , ΔrHo298 = 123 kJ

a) Tăng áp suất của bình phản ứng, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.


b) Tăng nhiệt độ của phản ứng cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

c) Tăng nồng độ của 
[image: image333.wmf]6523
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hoặc tách styrene ra khỏi bình phản ứng, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.













d) Thêm chất xúc tác, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

Hướng dẫn giải


a) Sai


b) Đúng


c) Đúng













d) Sai 
Câu 10: Cho cân bằng hóa học của phản ứng sau: 

2NO2(g) (màu nâu đỏ) 
[image: image334.wmf]ƒ

 N2O4(g) (không màu) 
[image: image335.wmf]298

D

o

H

= –58 kJ

Thực hiện phản ứng trên vào trong ống nghiệm bịt kín hoặc xi lanh kín có pit-tông như hình bên. Hãy cho biết những phát biểu sau là đúng hay sai?

a) Khi ngâm ống nghiệm trong cốc nước đá, thấy màu khí trong ống nghiệm đậm hơn.


b) Khi đẩy pit-tông, thể tích của hệ giảm, số mol khí của hệ giảm, lúc này màu nâu đỏ nhạt dần.


c) Khi kéo pit-tông, tỉ khối của hỗn hợp khí so với không khí tăng dần.


d) Khi ngâm ống nghiệm trong cốc nước nóng, cân bằng hoá học chuyển dịch theo chiều thu nhiệt.
Hướng dẫn giải
a) Sai vì ngâm ống nghiệm trong cốc nước đá (giảm nhiệt độ của hệ), cân bằng chuyển dịch theo chiều tăng nhiệt độ (chiều thuận thỏa nhiệt) tức là chiều nhạt màu dần (từ màu nâu đỏ sang không màu) thấy màu khí trong ống nghiệm nhạt hơn.
b) Đúng vì khi đẩy pit-tông (tăng áp suất), thể tích của hệ giảm, số mol khí của hệ giảm từ 2 về 1 (cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận) lúc này màu nâu đỏ nhạt dần.
c) Đúng vì kéo pit-tông (giảm áp suất), cân bằng chuyển dịch theo chiều làm tăng số mol khí nên tỉ khối của hỗn hợp khí so với không khí giảm dần (do số mol khí và phân tử khối trung bình của hỗn hợp khí tỉ lệ nghịch)
d) Đúng vì ngâm ống nghiệm trong cốc nước nóng (tăng nhiệt độ của hệ), cân bằng hoá học chuyển dịch theo chiều giảm nhiệt độ (chiều thu nhiệt).

BÀI 2: CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC

PHẦN 1: SỰ ĐIỆN LI, THUYẾT ACID – BASE CỦA BRØNSTED – LOWRY

I. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1: [CD - SBT] Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong mỗi phát biểu sau:
a) Quá trình phân li của các chất khi tan trong nước thành các ion được gọi là. ..(1)……………….... Chất điện li là chất khi tan trong nước phân li thành các. ....(2)…......... (3).................................. là chất khi tan trong nước không phân li thành các ion.

b) Theo thuyết Brønsted - Lowry,.(1)................ là những chất có khả năng cho H+,.. (2)………..... là những chất có khả năng nhận H+. Acid mạnh và base mạnh phân li. ..(3).................... trong nước; acid yếu và base yếu phân li. ..(4)…………............. trong nước.

Câu 2: Điền dấu (✓) vào ô đúng trong bảng sau:
	STT
	Chất
	Chất
	STT
	Chất
	Chất

	
	
	Điện li mạnh
	Điện li yếu
	Không điện li
	
	
	Điện li mạnh
	Điện li yếu
	Không điện li

	1
	NaCl
	x
	
	
	6
	Mg(OH)2
	
	x
	

	2
	HCl
	x
	
	
	7
	C6H12O6
	
	
	x

	3
	HNO3
	x
	
	
	8
	NaOH
	x
	
	

	4
	C2H5OH
	
	
	x
	9
	Ba(OH)2
	x
	
	

	5
	CH3COOH
	
	x
	
	10
	NH3
	
	Base yếu
	


Câu 3: Viết các phương trình điện li của các chất sau (nếu có):

	STT
	Chất
	Phương trình điện li
	STT
	Chất
	Phương trình điện li

	1
	HNO3
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	11
	C2H5OH
	x

	2
	HCl
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	12
	(NH4)2SO4
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	3
	H2SO4
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	13
	K2SO3
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	4
	HClO4
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	14
	Na3PO4
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	5
	CH3COOH
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	15
	FeCl3
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	6
	H2S
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	16
	Ca(HSO3)2
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	7
	H2CO3
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	17
	NaHCO3
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	8
	H3PO4
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	18
	NaH2PO4
	
[image: image350.wmf]+-

¾¾®+

2424

NaHPONaHPO



	9
	KOH
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	19
	K2SO4
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	10
	NaOH
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	20
	FeSO4
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Câu 4: Viết công thức hoá học cho những chất mà sự điện li cho các ion sau:

	Các ion
	Công thức 
	Các ion
	Công thức 
	Các ion
	Công thức 

	Fe3+ và SO42-
	
	Na+ và S2-
	
	
[image: image355.wmf]H vµ Cl

+-


	

	Ca2+ và Cl-
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	Al3+ và NO3-
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Câu 5:  [KNTT - SGK] Dựa vào thuyết acid – base của Brønsted – Lowry, hãy xác định chất nào là acid, chất nào là base trong các phản ứng sau:

(a) 
[image: image362.wmf]-+
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(b) 
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	Câu
	Acid
	Base

	a)
	
	

	b)
	
	


Câu 6: Xác định chất nào là acid, chất nào là base trong các phản ứng sau theo thuyết Brønsted - Lowry:
1. HCl + H₂O ⇌ H₃O⁺ + Cl⁻

2. NH₃ + H₂O ⇌ NH₄⁺ + OH⁻

3. HCO₃⁻ + H₂O ⇌ CO₃²⁻ + H₃O⁺

4. HF + H₂O ⇌ H₃O⁺ + F⁻

5. H₂CO₃ + OH⁻ ⇌ HCO₃⁻ + H₂O
Hướng dẫn giải

	TT
	Phản ứng
	Acid
	Base

	1
	HCl + H₂O ⇌ H₃O⁺ + Cl⁻
	HCl
	H₂O

	2
	NH₃ + H₂O ⇌ NH₄⁺ + OH⁻
	H₂O
	NH₃

	3
	HCO₃⁻ + H₂O ⇌ CO₃²⁻ + H₃O⁺
	HCO₃⁻
	H₂O

	4
	HF + H₂O ⇌ H₃O⁺ + F⁻
	HF
	H₂O

	5
	H₂CO₃ + OH⁻ ⇌ HCO₃⁻ + H₂O
	H₂CO₃
	OH⁻


Câu 7: Hãy sắp xếp các phân tử và ion sau vào các nhóm acid, base, lưỡng tính theo thuyết Brønsted – Lowry:

(1) HCO3-
(2) CO32-
(3) H2CO3
(4) H2SO4
(5) HSO3-
(6) SO32-
 

(7) Mg(OH)2
(8) Cu2+
(9) Al(OH)3
(10) Al3+
(11) HS-
(12) H3PO4
Hướng dẫn giải
	STT
	Chất
	Phân tích vai trò H⁺
	Phương trình chứng minh tính chất
	Theo Brønsted–Lowry

	1
	HCO₃⁻
	Có thể cho H⁺ → CO₃²⁻, hoặc nhận H⁺ → H₂CO₃
	HCO₃⁻ + H⁺ ⇌ H₂CO₃     HCO₃⁻ ⇌ CO₃²⁻ + H⁺
	🟡 Lưỡng tính

	2
	CO₃²⁻
	Nhận H⁺ → HCO₃⁻
	CO₃²⁻ + H⁺ ⇌ HCO₃⁻
	🔵 Base

	3
	H₂CO₃
	Cho H⁺ → HCO₃⁻, CO₃²⁻
	H₂CO₃ ⇌ HCO₃⁻ + H⁺    
HCO₃⁻ ⇌ CO₃²⁻ + H⁺
	🔴 Acid

	4
	H₂SO₄
	Cho H⁺ (2 nấc điện li mạnh)
	H₂SO₄ ⇌ H⁺ + HSO₄⁻    
HSO₄⁻ ⇌ H⁺ + SO₄²⁻
	🔴 Acid

	5
	HSO₃⁻
	Vừa cho H⁺ → SO₃²⁻, vừa nhận H⁺ → H₂SO₃
	HSO₃⁻ + H⁺ ⇌ H₂SO₃    
HSO₃⁻ ⇌ H⁺ + SO₃²⁻
	🟡 Lưỡng tính

	6
	SO₃²⁻
	Nhận H⁺ → HSO₃⁻
	SO₃²⁻ + H⁺ ⇌ HSO₃⁻
	🔵 Base

	7
	Mg(OH)₂
	Tạo OH⁻ → nhận H⁺
	Mg(OH)₂ ⇌ Mg²⁺ + 2OH⁻    
	🔵 Base

	8
	Cu²⁺
	+ H₂O → đẩy H⁺ ra
	Cu²⁺ + 2H₂O ⇌ [Cu(OH)2] + 2H⁺
	🔴 Acid

	9
	Al(OH)₃
	Vừa nhận H⁺ trong acid, vừa cho H⁺ trong base
	Al(OH)₃ + H⁺ ⇌ Al³⁺ + H₂O    Al(OH)₃ + OH⁻ ⇌ [Al(OH)₄]⁻
	🟡 Lưỡng tính

	10
	Al³⁺
	+ H₂O nhả H⁺ 
	
	🔴 Acid

	11
	HS⁻
	Có thể cho H⁺ → S²⁻, hoặc nhận → H₂S
	HS⁻ + H⁺ ⇌ H₂S      
HS⁻ ⇌ H⁺ + S²⁻
	🟡 Lưỡng tính

	12
	H₃PO₄
	Cho H⁺ (3 nấc)
	H₃PO₄ ⇌ H⁺ + H₂PO₄⁻  
H₂PO₄⁻ ⇌ H⁺ + HPO₄²⁻  HPO₄²⁻ ⇌ H⁺ + PO₄³⁻
	🔴 Acid


	Acid
	Base
	Lưỡng tính

	H2CO3, H2SO4, Cu2+, Al3+, H3PO4
	CO32-, SO32-, Mg(OH)2
	HCO3-, HSO3-, Al(OH)3, HS-.


Câu 8: Viết phương trình chứng minh theo thuyết Brønsted – Lowry:

(a) HCl là acid.

(b) CO32- là base.

(c) HCO3- là chất lưỡng tính.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

(a) HCl + H2O → H3O+ + Cl-
(b) CO32- + H2O 
[image: image364.wmf]ˆˆ†
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HCO3- + OH-
(c) HCO3- + H2O 
[image: image365.wmf]ˆˆ†

‡ˆˆ

 H2CO3 + OH-                HCO3- + H2O 
[image: image366.wmf]ˆˆ†

‡ˆˆ

 CO32- + H3O+

Câu 9: Cho các ion sau phản ứng với nhau từng đôi một: Ba2+, Mg2+, NH4+, H+, OH-, CO32-, SO42-, HCO3-. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải

(1) Ba2+ + CO32- → BaCO3↓ 
(3) Mg2+ + CO32- → MgCO3↓ 

(2) Ba2+ + SO42- → BaSO4↓
(4) Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓ 

(5) NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O
(8) H+ + HCO3- → CO2↑ + H2O

(6) H+ + OH- → H2O

(9) OH- + HCO3-  → CO32- + H2O

(7) 2H+ + CO32- → CO2↑ + H2O

Câu 10: Sắp xếp các dung dịch sau theo khả năng dẫn điện tăng dần:

(a) Các dung dịch HCl có nồng độ lần lượt là 0,005 M; 0,01 M; 0,002 M; 0,02 M.
(b) Các dung dịch CH3COOH, HCl, H2SO4, C2H5OH có cùng nồng độ 0,1 M.

Hướng dẫn giải

🎯 “Nồng độ tăng → ion tăng → dẫn điện tăng”
🎯 “Điện li càng mạnh → càng nhiều ion → dẫn điện càng tốt”
(a) Đ/s: 0,002 M; 0,005 M; 0,01 M; 0,02 M.

(b) Đ/s: C2H5OH, CH3COOH, HCl, H2SO4.

	

	

	

	


II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự điên li?

A. Sự điện li là quá trình phân li một chất trong nước thành ion.

B. Sự điện li quá trình hòa tan một chất vào nước tạo thành dung dịch.

C. Sự điện li quá trình phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa – khử.
Câu 2. [CTST - SBT] Vì sao dung dịch của các muối, acid, base dẫn điện?

A. Do có sự di chuyển của electron tạo thành dòng elctron.

B. Do phân tử của chúng dẫn được điện.

C. Do các ion hợp phần có khả năng dẫn điện.

D. Do muối, acid, base có khả năng phân li ra ion trong dung dịch.
Câu 3. [CTST - SBT] Dung dịch sodium chloride (NaCl) dẫn được điện là do

A. NaCl tan được trong nước.
B. NaCl điện li trong nước thành ion.

C. NaCl có vị mặn.
D. NaCl là phân tử phân cực.
Câu 4. [CTST - SBT] Saccharose là chất không điện li vì

A. Phân tử saccharose không có khả năng hòa tan trong nước.

B. Phân tử saccharose không có khả năng phân li thành ion trong nước.

C. Phân tử saccharose không có tính dẫn điện.

D. Phân tử saccharose có khả năng hòa tan trong nước.
Câu 5. Chất nào sau đây là chất điện li?

A. Cl2.
B. HNO3.
C. MgO.
D. CH4.

Câu 6. Chất nào sau đây không phải chất điện li?

A. KOH.
B. H2S.
C. HNO3.
D. C2H5OH.

Câu 7. (SGK – Cánh Diều) Thí nghiệm với dung dịch sodium chloride (a) và dung dịch saccharose (b) như hình dưới:

[image: image367.png]a) b)
Hinh 2.2. Thi nghiém véi dung dich nwée mudi (a) va nuée duong (b)




Trong thí nghiệm trên cốc (a) đèn sáng, cốc (b) đèn không sáng chứng tỏ

A. dung dịch sodium chloride chứa các phân tử NaCl chuyển động tự do.


B. dung dịch sodium chloride chứa các hạt mang điện chuyển động tự do, gọi là các ion.


C. dung dịch saccharose chứa các hạt mang điện chuyển động tự do.


D. dung dịch sodium chloride và saccharose dẫn điện tốt.

Câu 8. (SGK – KNTT) Kết quả thử tính dẫn điện với dung dịch HCl 0,1M và dung dịch CH3COOH 0,1M cho thấy trường hợp cốc đựng dung dịch HCl 0,1M bóng đèn sáng hơn. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Dung dịch HCl 0,1M dẫn điện tốt hơn dung dịch CH3COOH 0,1M.


B. Số ion mang điện ở hai dung dịch trên bằng nhau.


C. Số ion mang điện trong dung dịch HCl 0,1M lớn hơn dung dịch CH3COOH 0,1M.


D. Acid HCl là chất điện li mạnh, acid CH3COOH là chất điện li yếu.

Câu 9. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

A. CH3COOH.
B. C2H5OH.
C. H2O.
D. NaCl.

Câu 10. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

A. CO2.
B. NaOH.
C. H2O.
D. H2S.

Câu 11. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

A. NaHCO3.
B. C2H5OH.
C. H2O.
D. NH3.

Câu 12. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li yếu?

A. NaHCO3.
B. C2H5OH.
C. H2O.
D. NH4Cl.

Câu 13. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li yếu?

A. KCl.
B. HF.
C. HNO3.
D. NH4Cl.

Câu 14. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. CH3COOH.
B. FeCl3.
C. HNO3.
D. NaCl.

Câu 15. Phương trình điện li nào dưới đây viết đúng?

A. H2SO4 → 2H+ + SO4-.
B. NaOH 
[image: image368.wmf]ˆˆ†
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 Na+ + OH-.


C. HF 
[image: image369.wmf]ˆˆ†
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 H+ + F-.
D. AlCl3 → Al3+ + Cl3-.
Câu 16. Phương trình điện li nào dưới đây viết đúng?

A. 
[image: image370.wmf]+-
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NaClNaCl.


B. KOH → K+ + OH-.


C. 
[image: image371.wmf]+-
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CHOHCHOH.


D. 
[image: image372.wmf]-+

®+

33

CHCOOHCHCOOH.


Câu 17. Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

A. 
[image: image373.wmf]HClHCl.
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B. CH3COOH 
[image: image374.wmf]ˆˆ†
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 CH3COO- + H+.

C. NaOH 
[image: image375.wmf]ˆˆ†
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 Na+ + OH-.
D. 
[image: image376.wmf]3
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Câu 18. Phương trình điện li nào sau đây viết không đúng?

A. 
[image: image377.wmf]33

HNOHNO.

+-

®+


B. K2SO4 
[image: image378.wmf]ˆˆ†
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 2K+ + SO42-.

C. HF 
[image: image379.wmf]ˆˆ†
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 H+ + F-.
D. BaCl2 → Ba2+ + 2Cl-.
Câu 19. [CD - SBT] Phương trình mô tả sự điện li của NaCl trong nước là

A. 
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C. 
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Câu 20. [CD - SBT] Phương trình mô tả sự điện li của Na2CO3 trong nước là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 21. Trong dung dịch nitric acid (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?


A. H+, NO3-.

B. H+, NO3-, H2O.



C. H+, NO3-, HNO3.

D. H+, NO3-, HNO3, H2O.

Câu 22. Trong dung dịch acetic acid (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?


A. H+, CH3COO-.
B. H+, CH3COO-, H2O.


C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.
D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Câu 23. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?


A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S.
B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH.


C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH.
D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Câu 24. Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?


A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3.
B. H2SO4, NaOH, NaCl, HF.

C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.
D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl.

Câu 25. Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

A. HNO3, Cu(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2.
B. CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3.


C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2.
D. KCl, H2SO4, HNO2, MgCl2.

Câu 26. Hãy cho biết tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li yếu?

A. Cu(OH)2, NaCl, C2H5OH, HCl.
B. C6H12O6, Na2SO4, NaNO3, H2SO4.


C. NaOH, NaCl, Na2SO4, HNO3.
D. CH3COOH, HF, CH3COOH, H2O.

Câu 27. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?


A. H2S, H2SO3, H2SO4.
B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2.


C. H2S, CH3COOH, HClO.
D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3.

Câu 28. [CD - SBT] Đặc điểm nào sau đây là không đúng khi mô tả về acid mạnh?

A. Phân li hoàn toàn trong nước.
B. dung dịch nước của chúng dẫn điện.

C. Có khả năng nhận H+.
D. Có khả năng cho H+.
Câu 29. [CD - SBT] Đặc điểm nào sau đây là không đúng khi mô tả về base yếu?

A. Trong dung dịch, không phân li hoàn toàn ra OH-.

B. Có khả năng nhận H+.


C. Dung dịch nước của chúng dẫn điện.


D. Có khả năng cho H+.

Câu 30. [CD - SBT] Ở cùng nồng độ và điều kiện, chất nào sau đây tạo ra nhiều ion H+ (H3O+) nhất trong dung dịch?

A. Acid mạnh.
B. Base yếu.
C. Acid yếu.
D. Nước.
Câu 31. Đối với dung dịch acid yếu CH3COOH 0,1 M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+] = 0,1 M.
B. [H+] < [CH3COO-].
C. [H+] > [CH3COO-].
D. [H+] < 0,1 M.

Câu 32. Theo thuyết Brønsted – Lowry thì nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Trong thành phần của base phải có nhóm OH.


B. Acid hoặc base có thể là phân tử hoặc ion.


C. Trong thành phần của acid có thể không có hydrogen.


D. Acid hoặc base không thể là ion.

Câu 33. Cho phương trình: NH3 + H2O 
[image: image388.wmf]ˆˆ†
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NH4+ + OH-
Trong phản ứng thuận, theo thuyết Brønsted – Lowry chất nào là base?

A. NH3.
B. H2O.
C. NH4+.
D. OH-.

Câu 34. Cho phương trình: NH3 + H2O 
[image: image389.wmf]ˆˆ†
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NH4+ + OH-
Trong phản ứng thuận, theo thuyết Brønsted – Lowry chất nào là acid?

A. NH3.
B. H2O.
C. NH4+.
D. OH-.

Câu 35. Cho phương trình: NH3 + H2O 
[image: image390.wmf]ˆˆ†
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NH4+ + OH-
Trong phản ứng nghịch, theo thuyết Brønsted – Lowry chất nào là acid?

A. NH3.
B. H2O.
C. NH4+.
D. OH-.

Câu 36. Cho phương trình: CH3COOH + H2O 
[image: image391.wmf]ˆˆ†
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CH3COO- + H3O+
Trong phản ứng thuận, theo thuyết Brønsted – Lowry chất nào là acid?

A. CH3COOH.
B. H2O.
C. CH3COO-.
D. H3O+.

Câu 37. Cho phương trình: CH3COOH + H2O 
[image: image392.wmf]ˆˆ†
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CH3COO- + H3O+
Trong phản ứng nghịch, theo thuyết Brønsted – Lowry chất nào là base?

A. CH3COOH.
B. H2O.
C. CH3COO-.
D. H3O+.

Câu 38. Cho phương trình: CH3COOH + H2O 
[image: image393.wmf]ˆˆ†
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CH3COO- + H3O+
Trong phản ứng nghịch, theo thuyết Brønsted – Lowry chất nào là acid?

A. CH3COOH.
B. H2O.
C. CH3COO-.
D. H3O+.hiểu.

Câu 39. [CD - SBT] Trong phản ứng sau đây, những chất nào đóng vai trò là acid theo thuyết Brønsted – lowry?


[image: image394.wmf]223
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A. H2S và H2O.
B. H2S và H3O+.
C. H2S và HS-.
D. H2O và H3O​+.
Câu 40. Trong phản ứng sau đây, những chất nào đóng vai trò là base theo thuyết Brønsted – lowry?

[image: image395.wmf]223
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A. CO32- và OH-.
B. CO32- và HCO3+.
C. H2O và OH-.
D. H2O và CO​32-.
Câu 41. [CD - SBT] Base liên hợp của các acid HCOOH, HCl, 
[image: image396.wmf]4
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lần lượt là

A. HCOO‑, Cl-, NH3.

B. COO2-, Cl-, NH2-.


C. HCOO‑, Cl-, NH2-.

D. HCOO-, Cl-, NH2.

Câu 42. Theo thuyết Brønsted – Lowry chất (phân tử và ion) nào sau đây là acid?

A. NaOH.
B. NaCl.
C. NH4+.
D. CO32-.

Câu 43. Theo thuyết Brønsted – Lowry chất nào sau đây là acid?

A. Fe3+.
B. Cl-.
C. PO43-.
D. SO32-.

Câu 44. Theo thuyết Brønsted – Lowry chất nào sau đây là base?

A. Al3+.
B. Cl-.
C. H3PO4.
D. CO32-.

Câu 45. Theo thuyết Brønsted – Lowry chất nào sau đây là base?

A. H+.
B. NH3.
C. H2S.
D. Cu2+.

Câu 46. Theo thuyết Brønsted – Lowry chất nào sau đây lưỡng tính?

A. H2O.
B. NH3.
C. NaOH.
D. Al.

Câu 47. Theo thuyết Brønsted – Lowry chất nào sau đây lưỡng tính?

A. Mg2+.
B. NH3.
C. HCO3-.
D. SO32-.

Câu 48. Theo thuyết Brønsted – Lowry, dãy các chất nào sau đây là acid?

A. Fe2+, HCl, PO43-.
B. CO32-, SO32-, PO43-.


C. Na+, H+, Al3+.
D. Fe3+, Ag+, H2CO3.

Câu 49. Theo thuyết Brønsted – Lowry, dãy các chất nào sau đây là base?

A. Fe2+, HCl, PO43-.
B. CO32-, SO32-, PO43-.


C. Na+, H+, Al3+.
D. Fe3+, Ag+, H2CO3.

Câu 50. Theo thuyết Brønsted – Lowry, dãy các chất nào sau đây lưỡng tính?

A. H+, OH-, H2O.
B. HCO3-, HSO3-, H2PO4-.


C. Mg2+, Cu2+, Fe3+.
D. NaOH, HCl, NaHCO3. c độ vận dụng –.Câu 51. (Cho dãy các chất: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccharose), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.

Câu 52. Cho các chất dưới đây: HClO4, HClO, HF, HNO3, H2S, H2SO3, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Số chất thuộc loại chất điện li mạnh là

A. 5.
B. 6.
C. 7.
D. 4.

Câu 53. Cho các chất: HCl, H2O, HNO3, HF, HNO2, KNO3, NH3, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số chất thuộc loại điện li yếu là

A. 5.
B. 6.
C. 7.
D. 8.

Câu 54. Dung dịch chất nào sau đây (có cùng nồng độ) dẫn điện tốt nhất?

A. K2SO4.
B. KOH.
C. NaCl.
D. KNO3.
Câu 55. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/L, dung dịch nào dẫn điện kém nhất?

A. HCl.
B. HF.
C. HI.
D. HBr.

Câu 56. Có 4 dung dịch: Sodium chloride (NaCl), ancol ethylic (C2H5OH), acetic acid (CH3COOH), potassium sulfate đều có nồng độ 0,1 mol/L. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4.
B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4.


C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl.
D. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4.

Câu 57. Cho các chất: NaOH, HCl, H3PO4, NH3, Na+, Zn2+, CO32-, SO42-, S2-, Fe2+, Fe3+, PO43-. Theo thuyết Brønsted – Lowry có bao nhiêu chất trong dãy trên là acid?

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.

Câu 58. [CD - SGK] Nếu dòng điện chạy qua được dung dịch nước của một chất X. Cho các phát biểu sau về X:

(a) Chất X là chất điện li.
(b) Trong dung dịch chất X có các ion dương và ion âm.
(c) Chất X ở dạng rắn khan cũng dẫn điện.

(d) Trong dung dịch chất X có electron tự do.

Số phát biểu không đúng là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Quá trình phân li các chất khi tan trong nước thành các ion được gọi là sự điện li. 
a) Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.
b) Chất điện li mạnh gồm acid mạnh, base mạnh và hầu hết các muối.
c) Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan không phân li thành các ion.
d) Trong dung dịch chất điện li yếu chứa cả phân tử chất tan và ion.

Lời giải
(a) Đúng.
(b) Đúng.
(c) Sai vì chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, một phần số phân tử hòa tan phân li còn chất tan trong nước mà không phân li là chất không điện li.
(d) Đúng.

Câu 2. Cho dãy các dung dịch: NaOH, CH3COOH, HCl, NaHCO3, C2H5OH.
a) Có 2 chất điện li yếu là CH3COOH, C2H5OH.
b) Phương trình phân li của CH3COOH là CH3COOH → CH3COO- + H+.
c) Trong dãy các dung dịch trên, có 3 dung dịch có khả năng dẫn điện. 
d) Trong dung dịch HCl không còn chứa phân tử HCl. 

Lời giải
(a) Sai, C2H5OH là chất không điện li.
(b) Sai vì CH3COOH là chất điện li yếu nên phải dùng mũi tên hai chiều “
[image: image397.wmf]ˆˆ†
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”.
(c) Sai, bao gồm NaOH, HCl, NaHCO3, CH3COOH.
(d) Đúng. 

Câu 3. Sơ đồ sau mô tả quá trình phân lí của NaCl khi tan trong nước:
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Quá trình phân li các phân tử muối ăn (NaCl) trong nước

(Các kí hiệu chỉ cho biết đó là loại nguyên tố nào, không mang ý nghĩa chỉ dạng tồn tại của nguyên tố đó)
a) Các phân tử nước kéo các ion sodium và ion chloride ra xa nhau, phá vỡ liên kết ion giữa hai ion sodium và ion chloride. 
b) Các ion sodium và ion cloride được bao quanh bởi các phân tử nước. 
c) Đầu âm của các phân tử nước bị thu hút bởi các ion chloride, còn đầu dương của các phân tử nước bị thu hút bởi các ion sodium.
d) Sự điện li của NaCl trong nước có thể được biểu diễn bằng phương trình điện li đơn giản như sau: NaCl → Na+ + Cl–.

Lời giải
(a) Đúng.
(b) Đúng. 
(c) Sai, đầu âm của các phân tử nước bị thu hút bởi các ion sodium, còn đầu dương của các phân tử nước bị thu hút bởi các ion chlorine. 
(d) Đúng.

Câu 4. Thực hiện thí nghiệm với 3 chất tan khác nhau là ethanol, potassium chloride 0,1 M và acetic acid 0,1 M như hình dưới đây.
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a) Dung dịch ethanol không dẫn điện. 
b) Bóng đèn nối tại cốc đựng dung dịch KCl sáng hơn bóng đèn tại cốc dụng dung dịch acetic acid. 
c) Trong dung dịch acetic acid chỉ chứa các ion. 
d) Dung dịch acetic acid, dung dịch postassium chloride là các chất điện li. 

Lời giải
(a) Đúng.b) Đúng.
(c) Sai, acetic acid là chất điện li yếu, dung dịch chứa các ion âm, ion dương và phân tử CH3COOH không điện li. 
(d) Đúng.

Câu 5. Cho hai phương trình hóa học: 

(1) 
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(2) 
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a) Theo thuyết Brønsted - Lowry, nước là chất lưỡng tính.
b) Theo thuyết Brønsted - Lowry, H3O+ là acid.
c) NH3 là một base mạnh.
d) CH3COOH là một acid mạnh.
Lời giải
(a) Đúng.
(b) Đúng.
(c) Sai. NH3 là base yếu.
(d) Sai. CH3COOH là acid yếu.

Câu 6. Cho hình ảnh biểu thị sự phân li của acid có dạng HX (X là các gốc acid khác nhau) như hình dưới.

[image: image403.png]



a) HX trong cốc A là chất điện li yếu
b) Phương trình điện li của acid trong cốc B là: HX + H2O 
[image: image404.wmf]ˆˆ†
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 H3O+ + X−.
c) Trong cốc A dung dịch HX phân li một phần thành các ion.
d) Dung dịch trong cốc A và cốc B đều có khả năng dẫn điện. 

Lời giải
(a) Đúng, do trong cốc A ngoài ion vẫn còn các phân tử HX vậy HX là chất điện li yếu. 
(b) Sai, phương trình điện li của dung dịch acid trong cốc B là: HX + H2O → H3O+ + X−.
(c) Đúng.d) Đúng. 

Câu 7. [KNTT - SGK] Nước Javel (chứa NaClO và NaCl) được dùng làm chất tẩy rửa, khử trùng. Trong dung dịch, ion ClO- nhận proton của nước để tạo thành HClO.
a) Phương trình hóa học xảy ra trong phản ứng trên là: 
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b) Trong dung dịch khi ClO- tạo thành HClO, H2O đóng vai trò là base.
c) Dung dịch nước Javel có môi trường base.
d) Trong thực tế, nước Javel được sử đụng để tẩy trắng quần áo. 

Lời giải
(a) Đúng.
(b) Sai, ion ClO- nhận proton của nước để tạo thành HClO nên ClO- đóng vai trò là base, H2O đóng vai trò là acid.
(c) Đúng.
(d) Đúng.

Câu 8. Phèn chua có công thức thu gọn KAl(SO4)2.12H2O, trong nước bị phân li hoàn toàn thành ion theo phương trình sau: 
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a) Phèn chua là một chất điện li mạnh.

b) Dung dịch nước của phèn chua làm phenolphthalein chuyển thành màu hồng.

c) Phèn chua được dùng để làm trong nước do ion Al3+ bị thủy phân tạo ra Al(OH)3 (một hydroxide dạng keo) có khả năng hấp phụ các chất bẩn lơ lửng lắng xuống.

d) Dung dịch phèn chua có khả năng làm sạch gỉ sét trên inox. 

Lời giải
a) Đúng

b) Sai. Ion Al3+ bị thủy phân trong môi trường acid, không làm đổi phenolphthalein
c) Đúng

d) Đúng

Câu 9. Nước cất tinh khiết là chất điện li rất yếu hoặc có thể coi nước là chất không điện li. Nước có vai trò làm dung môi hòa tan và thủy phân các chất, ion,… Hãy cho biết những phát biểu sau là đúng hay sai? 
a) Nước nguyên chất (tinh khiết) có nồng độ H+ bằng nồng độ OH– bằng 10-14M
b) Khi tan trong nước, muối Na2CO3 có môi trường base; muối NaHCO3 là chất lưỡng tính.
c) Trong thực tế, các loại đất có chứa nhiều ion Al3+, Fe3+ có giá trị pH thấp hay còn gọi là đất chua.
d) Khi thêm HCl vào nước nguyên chất, nước cho proton đồng thời nồng độ H+ tăng và nồng độ OH– giảm.

Lời giải

(a) Sai vì nước nguyên chất (tinh khiết) có [H+] = [OH-] = 10-7M
(b) Đúng vì tan trong nước, muối Na2CO3 có môi trường base; muối NaHCO3 là chất lưỡng tính.

CO32-(base) + H2O(acid) ⇌ HCO3-(acid) + OH-(base)
HCO3-(base) + H2O(acid) ⇌ H2CO3 + OH-

HCO3-(acid) + H2O(base) ⇌ CO32- + H3O
(c) Đúng vì trong thực tế, các loại đất có chứa nhiều ion Al3+, Fe3+ có giá trị pH thấp hay còn gọi là đất chua do:

Fe3+ + 3H2O ⇌ Fe(OH)3 + H+(acid)

Al3+ + 3H2O ⇌ Fe(OH)3 + H+(acid)
(d) Sai vì thêm HCl là acid cho proton (H+) vào nước nguyên chất, nước nhận proton đồng thời nồng độ H+ tăng và nồng độ OH– giảm, tức là thêm một lượng H+ nên trong dung dịch có [H+] > [OH−].

HCl là acid, khi thêm HCl tức là thêm một lượng H+ nên trong dung dịch có [H+] > [OH−]

Câu 10. Quá trình hình thành hang động, thạch nhũ và xâm thực của nước mưa vào đá vôi là một ví dụ điển hình về phản ứng thuận nghịch trong tự nhiên. Nước có chứa CO2 chảy qua đá vôi, bào mòn đá tạo thành Ca(HCO3)2, (phản ứng thuận) góp phần hình thành các hang động. Hợp chất Ca(HCO3)2 trong nước lại bị phân huỷ tạo ra CO2 và CaCO3 (phản ứng nghịch), hình thành các thạch nhũ, măng đá, cột đá. 

Hãy cho biết những phát biểu sau là đúng hay sai?
a) Phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong hai quá trình thuận nghịch trên như sau: Ca(HCO3)2(aq) ⇌ CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(aq) 
b) Calcium carbonate là chất khó hòa tan nên tách ra khỏi dung dịch và kết tủa lại nơi giọt nước rơi xuống, cứ thế tạo thành các nhũ đá trên trần hang có hình nón lộn ngược.
c) Nồng độ CO2 hoà tan trong nước tăng lên thuận lợi cho sự hình thành nhũ đá.
d) Sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động do khi calcium hydrogencarbonate hòa tan trong nước đi xuống theo các kẽ nứt, tới trần hang gặp chướng ngại vật, nhỏ giọt rơi xuống đáy hang, do tiếp xúc với không khí trong hang có nhiệt độ cao nên xảy ra phản ứng nghịch chuyển thành calcium carbonate, carbon dioxide và hơi nước.
Lời giải

a) Sai vì phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong hai quá trình thuận nghịch trên như sau: 

CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(aq) ⇌ Ca(HCO3)2(aq)
b) Đúng vì mô tả quá trình của phản ứng nghịch
c) Sai vì nồng độ CO2 hoà tan trong nước tăng lên không thuận lợi cho sự hình thành nhũ đá (chiều nghịch) mà thuận lợi cho sự ăn mòn nhũ đá (chiều thuận).

+ Tham khảo thêm: Sự tăng hàm lượng của khí CO2 trong lòng hang sẽ thúc đẩy quá trình bào mòn nhũ đá mạnh hơn, điều đó dẫn đến cảnh quan tự nhiên của cả hệ thạch nhũ, vách đá sẽ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.
d) Đúng vì mô tả quá trình của phản ứng thuận.

PHẦN 2: KHÁI NIỆM VỀ pH, CHUẨN ĐỘ ACID – BASE

I. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1:  [KNTT - SGK] Một học sinh làm thí nghiệm xác định độ pH của đất như sau: Lấy một lượng đất cho vào nước rồi lọc lấy phần dung dịch. Dùng máy đo được giá trị pH là 4,52.

(a) Hãy cho biết môi trường của dung dịch là acid, base hay trung tính.


(b) Loại đất trên được gọi là đất chua. Hãy đề xuất biện pháp giảm độ chua, tăng độ pH của đất.
	

	

	

	


Hướng dẫn giải

(a) Vì có pH = 4,52 < 7 nên môi trường của dung dịch là acid.

(b) Loại đất có môi trường acid được gọi là đất chua. Biện pháp giảm độ chua là dùng calcium oxide (CaO) vì khi bón cho đất: 
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tạo môi trường base trung hòa môi trường acid làm tăng độ pH của đất. 

Câu 2: Hãy sắp xếp các dung dịch có cùng nồng độ sau theo thứ tự pH tăng dần:


(a) HCl; CH3COOH; H2SO4.


(b) NH3; Ba(OH)2; NaOH.


(c) Ba(OH)2; HCl; Na2SO4; H2SO4; NH3; NaOH.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

- [H⁺] tăng dần ⟹ pH giảm dần  và ngược lại.
- Acid mạnh < Acid yếu < Muối trung tính < Base yếu < Base mạnh < Base mạnh 2 nấc
	Loại chất
	Cơ chế ảnh hưởng đến [H⁺]
	Kết quả

	Acid mạnh
	Điện li hoàn toàn → [H⁺] cao
	pH thấp

	Acid yếu
	Điện li yếu → [H⁺] trung bình
	pH hơi cao hơn

	Muối trung tính
	Không ảnh hưởng [H⁺] → trung tính
	pH ≈ 7

	Base yếu (NH₃)
	Tạo OH⁻ yếu → giảm [H⁺] ít
	pH hơi cao hơn 7

	Base mạnh
	Tạo nhiều OH⁻ → [H⁺] giảm mạnh
	pH cao

	Base mạnh 2 nấc
	Tạo nhiều OH⁻ hơn nữa → [H⁺] rất thấp
	pH rất cao


 (a) H2SO4, HCl, CH3COOH.

(b) NH3, NaOH, Ba(OH)2.

(c) H2SO4, HCl, Na2SO4, NH3, NaOH, Ba(OH)2.

Câu 3:  [CTST - SGK] Ở các vùng quê, người dân thường dùng phèn chua để làm trong nước nhờ ứng dụng của phản ứng thuỷ phân ion Al3+?  Giải thích? Chất hay ion nào là acid, là base trong phản ứng thuỷ phân Al3+?

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

Khi phèn chua tan vào nước thì ion Al3+ bị thủy phân theo phản ứng: 
[image: image408.wmf]3
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Các bụi bẩn sẽ bị cuốn theo kết tủa keo trắng Al(OH)3 lắng xuống đáy nên nước sẽ trong lại.

Trong phản ứng trên Al3+ là acid; H2O là base.

Câu 4:  [CTST - SGK] Tại sao khi bảo quản các dung dịch muối M3+ trong phòng thí nghiệm, người ta thường nhỏ vài giọt acid vào trong lọ đựng dung dịch muối?

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

Phản ứng thủy phân muối: 
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 Khi thêm acid 
[image: image411.wmf]Þ

 thêm H+ thì cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch nên hạn chế được sự thủy phân của muối M3+.
Câu 5: [KNTT - SGK] Nước Javel (chứa NaClO và NaCl) được dùng làm chất tẩy rửa, khử trùng. Trong dung dịch, ion ClO- nhận proton của nước để tạo thành HClO.

(a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và xác định chất nào là acid, chất nào là base trong phản ứng trên.


(b) Dựa vào phản ứng, hãy cho biết môi trường của nước Javel là acid hay base.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

(a) Phương trình hóa học: 
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Trong phản ứng trên ClO- nhận H+, ClO- là base, H2O là acid.

(b) Vậy môi trường của nước Javel là môi trường base.

Câu 6:  [CTST - SGK] Khi mưa liên tục nhiều ngày có thể làm cho độ pH của nước trong ao hồ giảm xuống dưới 6,5 và người ta thường rắc vôi bột để điều chỉnh độ pH. Hãy giải thích?

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

⚪ Vôi bột là base mạnh:

· CaO + H₂O → Ca(OH)₂
· Ca(OH)₂ ⇌ Ca²⁺ + 2OH⁻

📌 Các ion OH⁻ sẽ trung hòa lượng H⁺ dư trong nước: OH− + H+ → H2O 

➡️ Làm giảm nồng độ H⁺ → pH tăng trở lại, trở về môi trường trung tính (~6,5 – 8)

☔ Mưa acid làm pH nước ao hồ giảm

🧪 Rắc vôi bột → tạo OH⁻ → trung hòa H⁺ dư → tăng pH → bảo vệ thủy sinh

Câu 7: [CD - SGK] Bình thường, chỉ số pH của nước tiểu ở người dao động trong khoảng 4,5 – 8,0. Nếu pH của nước tiểu giảm xuống dưới 4,5 thì có nghĩa là bị dư acid, còn cao hơn 8,0 thì có nghĩa là bị dư kiềm. Sỏi thận là khối chất rắn hình thành trong thận, gây đau khi ngăn cản dòng nước tiểu từ thận xuống niệu quản. Một trong các dấu hiệu của bệnh sỏi thận là nước tiểu bị dư acid hoặc dư kiềm. Đề xuất 1 cách làm đơn giản để có thể tiên lượng bệnh sỏi thận.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

🧠 Phân tích đề:

🌡️ Nước tiểu bình thường: pH dao động 4,5 – 8,0
⛔ Nếu pH < 4,5 → nước tiểu quá acid → nguy cơ hình thành sỏi urate (acid uric)
⛔ Nếu pH > 8,0 → nước tiểu quá kiềm → nguy cơ hình thành sỏi phosphate (struvite)
✅ Trả lời đề bài:

🎯 Đề xuất 1 cách làm đơn giản để tiên lượng bệnh sỏi thận:
🧪 Dùng giấy quỳ hoặc giấy chỉ thị pH nhúng vào nước tiểu để đo pH.
· Nếu kết quả pH < 4,5 hoặc > 8,0 → cảnh báo tình trạng dư acid hoặc dư kiềm trong nước tiểu.

· Đây có thể là dấu hiệu sớm của nguy cơ hình thành sỏi thận, cần theo dõi thêm hoặc đi kiểm tra y tế.

Câu 8: Răng được bảo vệ bởi lớp men cứng, dày khoảng 2 mm. Lớp men này là hợp chất Ca5(PO4)3OH và được tạo thành bằng phản ứng:

5Ca2+ + 3
[image: image413.wmf]3
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PO
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 Ca5(PO4)3OH

Sau bữa ăn, vi khuẩn trong miệng tấn công các thức ăn còn lại trên răng tạo thành các acid hữu cơ như acetic acid, lactic acid. Thức ăn với hàm lượng đường cao tạo điều kiện tốt nhất cho việc sản sinh các acid đó. Lượng acid trong miệng tăng, pH giảm, tạo điều kiện cho sâu răng phát triển.

a) Vì sao lượng acid trong miệng tăng tạo điều kiện cho sâu răng phát triển.

b) Nêu các biện pháp phòng sâu răng?

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

a) Acid sinh ra sau bữa ăn làm pH trong miệng giảm. Acid tấn công men răng (Ca₅(PO₄)₃OH), làm phá vỡ cấu trúc răng và gây sâu răng.
b) Các cách phòng sâu răng: 
– Đánh răng, súc miệng sau ăn 
– Dùng kem có fluor 
– Hạn chế ăn ngọt 
– Khám răng định kỳ


a) Vì sao lượng acid trong miệng tăng tạo điều kiện cho sâu răng phát triển?

✅ Giải thích:

· Sau bữa ăn, đặc biệt là thức ăn nhiều đường, vi khuẩn lên men → tạo ra acid hữu cơ (ví dụ: acetic acid, lactic acid).

· Các acid này làm pH trong khoang miệng giảm xuống dưới 5,5.

📌 Phản ứng quan trọng liên quan đến men răng:

[image: image415.png]Ca-(PO,),OH = 5Ca’®* + 3P0~ + OH




Khi pH giảm → [H⁺] tăng → H⁺ tác dụng với PO₄³⁻ và OH⁻ → Làm dịch chuyển cân bằng về trái → phá hủy hợp chất men răng → Men răng bị ăn mòn → hình thành lỗ sâu
✅ Kết luận: Lượng acid tăng → pH giảm → men răng bị hòa tan → sâu răng phát triển.


🔹 b) Nêu các biện pháp phòng sâu răng

✅ Biện pháp hóa học – sinh học:

1. 🦷 Đánh răng sau khi ăn → Loại bỏ thức ăn dư – giảm acid do vi khuẩn tạo ra

2. 💧 Súc miệng bằng nước hoặc dung dịch kiềm nhẹ (NaHCO₃) → Trung hòa acid – tăng pH trở lại môi trường trung tính

3. 🧪 Dùng kem đánh răng có fluor (F⁻) → Fluor tạo ra hợp chất Ca₅(PO₄)₃F bền hơn  → Giúp men răng chống lại acid tốt hơn
4. 🍬 Hạn chế ăn đồ ngọt – nước có gas → Giảm điều kiện tạo acid từ vi khuẩn

5. 🧑‍⚕️ Khám răng định kỳ → Phát hiện và điều trị sớm

Câu 9: Xác định môi trường và pH (so với 7) của các dung dịch sau: Na2CO3, FeCl3, Al2(SO4)3.

	

	

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

	Dung dịch
	Cấu tạo từ base/acid
	Ion bị thủy phân
	Phương trình thủy phân
	Môi trường
	pH so với 7

	Na₂CO₃
	Base mạnh + Acid yếu
	CO₃²⁻
	CO₃²⁻ + H₂O ⇌ HCO₃⁻ + OH⁻
	Base
	> 7

	FeCl₃
	Base yếu + Acid mạnh
	Fe³⁺
	Fe³⁺ + 3H₂O ⇌ Fe(OH)₃ + 3H⁺
	Acid
	< 7

	Al₂(SO₄)₃
	Base yếu + Acid mạnh
	Al³⁺
	Al³⁺ + 3H₂O ⇌ Al(OH)₃ + 3H⁺
	Acid
	< 7


♦ Với Na2CO3: Na2CO3 → 2Na+ + CO32- 

                          CO32- + H2O 
[image: image416.wmf]ˆˆ†

‡ˆˆ

HCO3- + OH-
Trong dung dịch, Na2CO3 bị phân li thành Na+ và CO32-: Na+ không bị thủy phân, CO32- thủy phân cho môi trường base 
[image: image417.wmf]Þ

 dung dịch Na2CO3 có môi trường base 
[image: image418.wmf]Þ

 pH > 7.

♦ Với FeCl3: FeCl3 → Fe3+ + 3Cl-
                      Fe3+ + 3H2O 
[image: image419.wmf]ˆˆ†

‡ˆˆ

 Fe(OH)3↓ + 3H+
Trong dung dịch, FeCl3 bị phân li thành Fe3+ và Cl-: Cl- không bị thủy phân, Fe3+ bị thủy phân cho môi trường acid 
[image: image420.wmf]Þ

 Dung dịch FeCl3 có môi trường acid 
[image: image421.wmf]Þ

 pH < 7.

♦ Với Al2(SO4)3: Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-
                      Al3+ + 3H2O 
[image: image422.wmf]ˆˆ†

‡ˆˆ

 Al(OH)3↓ + 3H+
Trong dung dịch, Al2(SO4)3 bị phân li thành Al3+ và SO42-: SO42- không bị thủy phân, Al3+ bị thủy phân cho môi trường acid 
[image: image423.wmf]Þ

 Dung dịch Al2(SO4)3 có môi trường acid 
[image: image424.wmf]Þ

 pH < 7.

Câu 10: Nồng độ carbon dioxide (CO2) trong khí quyển đã tăng khoảng 20% trong thế kỉ qua. Giả sử các đại dương của Trái Đất tiếp xúc với khí CO2 trong khí quyển, lượng CO2 tăng lên có thể ảnh hưởng gì đến pH của đại dương trên thế giới? Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng gì đến cấu trúc của đá vôi (chủ yếu là CaCO3) của các rạn san hô và vỏ sò biển?

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

 Khí carbon dioxide tan trong nước theo phương trình hóa học sau:
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Nếu con người tiếp tục thải CO2, các cân bằng trên chuyển dịch tạo ra nhiều [H+] hơn, làm pH của nước biển giảm, tức là nước biển càng bị acid hóa. Điều này ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của sinh vật biển. Nếu pH của nước biển càng thấp có thể dẫn đến sự hòa tan của rạn san hô, vỏ sò, vỏ hàu, …



🧪 1. CO₂ tăng ảnh hưởng đến pH đại dương thế nào?

CO₂ từ khí quyển tan vào nước biển: 
[image: image426.wmf](
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Carbonic acid (H₂CO₃) là acid yếu → tiếp tục phân ly: 
[image: image427.wmf]233
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✅ Tạo H⁺ → [H⁺] tăng → pH giảm → đại dương trở nên acid nhẹ 📉 Trong 100 năm qua, pH trung bình đại dương đã giảm từ ~8,2 → ~8,1



🪨 2. Ảnh hưởng đến đá vôi và sinh vật biển?

Đá vôi, rạn san hô, vỏ sò, ốc... đều chứa calcium carbonate – CaCO₃. Khi môi trường trở nên acid hơn (pH giảm), xảy ra phản ứng:
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➡️ CaCO₃ bị hòa tan → rạn san hô mòn dần, yếu đi 
➡️ Sinh vật biển có vỏ khó tạo vỏ mới hoặc bị phá vỡ



🔬 “CO₂ hóa nước thành acid, San hô tan mất, biển khóc ròng 😢”

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. NaCl.
B. NaOH.
C. HNO3.
D. H2SO4.
Câu 2: Dung dịch nào sau đây có pH < 7?

A. BaCl2.
B. KOH.
C. HNO3.
D. Na2SO4.
Câu 3: Dung dịch nào sau đây có pH = 7?

A. NaCl.
B. NaOH.
C. HNO3.
D. H2SO4.
Câu 4: Dung dịch nào sau đây có pH < 7?

A. NH4Cl.
B. KOH.
C. Na2CO3.
D. Na2SO4.
Câu 5: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. FeCl3.
B. AgNO3.
C. K2CO3.
D. H2SO4.
Câu 6: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

A. HCl.
B. CH3COONa.
C. KNO3.
D. C2H5OH.
Câu 7: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. HCl.
B. Na2SO4.
C. NaOH.
D. KCl.

Câu 8: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ?

A. H2SO4.
B. KOH.
C. NaCl.
D. C2H5OH.
Câu 9: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. HCl.
B. Na2SO4.
C. Ba(OH)2.
D. HClO4.

Câu 10: Một dung dịch NaOH 0,01 M, tích số ion của nước là


A. [H+].[OH–] = 1,0.10–14.
B. [H+].[OH–] < 1,0.10–14.


C. [H+].[OH–] > 1,0.10–14.
D. [H+].[OH–] = 1,0.10–7.

Câu 11: [KNTT - SGK] Đo pH của một cốc nước chanh được giá trị pH bằng 2,4. Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Nước chanh có môi trường acid.

B. Nồng độ ion [H+] của nước chanh là 10-2,4 mol/L.

C. Nồng độ ion [H+] của nước chanh là 0,24 mol/L.

D. Nồng độ ion [OH-] của nước chanh nhỏ hơn 10-7 mol/L.

Câu 12: (SGK – CTST) Phương trình điện li CH3COOH trong nước:

CH3COOH 
[image: image429.wmf]ˆˆ†
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 CH3COO– + H+
Nếu thêm vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch CH3COOH thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào sau đây?


A. Phản ứng thuận.

B. Phản ứng nghịch.



C. Không chuyển dịch.

D. Chiều làm tăng nồng độ CH3COOH.

Câu 13: [KNTT - SGK] pH của dung dịch nào sau đây có giá trị nhỏ nhất?

A. Dung dịch HCl 0,1 M.
B. Dung dịch CH3COOH 0,1 M.

C. Dung dịch NaCl 0,1 M.
D. Dung dịch NaOH 0,01 M.
Câu 14: [KNTT - SBT] Trong các dung dịch acid sau có cùng nồng độ 0,1 M, dung dịch nào có pH cao nhất?

A. HF.
B. HCl.
C. HBr.
D. HI.
Câu 15: Trong số các dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có giá trị pH nhỏ nhất?

A. NaOH.
B. HCl.
C. H2SO4.
D. Ba(OH)2.
Câu 16: Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là


A. NaOH.
B. Ba(OH)2.
C. NH3.
D. NaCl.

Câu 17: Cho các dung dịch: HCl, Na2CO3, AlCl3, Fe(NO3)3, KOH, H3PO4, K3PO4. Số dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 18: Cho các dung dịch có cùng nồng độ: NaOH (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4). Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là:

A. (3), (2), (4), (1).
B. (4), (1), (2), (3).

C. (1), (2), (3), (4).
D. (2), (3), (4), (1).
Câu 19: Người bị đau dạ dày thường bị dư thừa acid. Người bị đau dạ dày không nên sử dụng nhiều sản phẩm nào sau đây?

A. Nước tinh khiết (pH = 7).
B. Nước chanh (pH ≈ 2,5).

C. Sữa (pH = 6,5).
D. Nước sô đa (pH = 8,5).
Câu 20: Để bảo quản dung dịch muối M3+ (Fe3+ hoặc Al3+) trong phòng thí nghiệm, người ta thường nhỏ vài giọt dung dịch nào sau đây vào trong lọ đựng dung dịch muối?

A. HCl.
B. NaOH.
C. NaCl.
D. Ba(OH)2.

Câu 21: [KNTT - SBT] Trong dung dịch nước, cation kim loại mạnh, gốc acid mạnh không bị thủy phân, còn cation kim loại trung bình và yếu bị thủy phân tạo môi trường acid, gốc acid yếu bị thủy phân tạo môi trường base. Dung dịch muối nào sau đây có pH > 7?

A. KNO3.
B. K2SO4.
C. Na2CO3.
D. NaCl.
Câu 22: Một hồ bơi tiêu chuẩn khi có độ pH trong nước khoảng từ 7,2 – 7,8. Mất cân bằng pH là một trong những vấn đề thường gặp ở nhiều hồ bơi. Trong trường hợp pH hồ bơi quá thấp sẽ gây tình trạng kích ứng da và mắt cho người bơi. Để làm tăng pH của nước hồ bơi, hóa chất hiệu quả được sử dụng là


A. Na2CO3.
B. NaOH.
C. HCl.
D. H2SO4.

Câu 23: Mỗi loại cây trồng sẽ phát triển tốt nhất trong một khoảng pH của đất xác định: cà chua, xà phòng cần giá trị pH khoảng 6,0 – 7,0; cải bắp cần giá trị pH khoảng 6,5 – 7,0; khoai tây cần giá trị pH khoảng 5,0 – 6,0,… Đất nhiễm phèn có pH trong khoảng 4,5 – 5,0. Để cải tạo loại đất này người ta thường sử dụng chất nào sau đây?


A. Vôi sống.
B. Phèn chua.
C. Muối ăn.
D. Thạch cao.

Câu 24: [KNTT - SBT] Tại khu vực bị ô nhiễm, pH của nước mưa đo được là 4,5 còn pH của nước mưa tại khu vực không bị ô nhiễm là 5,7. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Nồng độ ion H+ trong dung dịch nước mưa bị ô nhiễm là 10-4,5.

B. Nồng độ ion H+ trong dung dịch nước mưa không bị ô nhiễm là 10-5,7.

C. Nồng độ ion H+ trong nước mưa bị ô nhiễm thấp hơn so với trong nước mưa không bị ô nhiễm.

D. Nồng độ ion OH- trong nước mưa bị ô nhiễm thấp hơn so với trong nước mưa không bị ô nhiễm.

Câu 25: Chuẩn độ là phương pháp xác định nồng độ của một chất bằng một dung dịch chuẩn đã biết

A. công thức hóa học.
B. thể tích.
C. nồng độ.
D. khối lượng.
Câu 26: (SGK – CTST) Chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết nồng độ (biết nồng độ trong khoảng gần 0,1M) bằng dung dịch chuẩn HCl 0,1M với chất chỉ thị phenolphtalein như hình vẽ dưới đây:

[image: image430.png]Burette chua
dung dich NaOH
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Để xác định nồng độ dung dịch NaOH, số lần thí nghiệm cần lặp lại ít nhất là


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 27: Chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết nồng độ bằng dung dịch chuẩn HCl 0,1M với chất chỉ thị phenolphtalein như hình vẽ dưới đây:
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Tại điểm tương đương, HCl hết nên nếu thêm tiếp NaOH, dung dịch sẽ


A. chuyển sang màu xanh.
B. chuyển sang màu hồng.


C. không chuyển màu.
D. chuyển sang màu tím.

Câu 28: Khi chuẩn độ bằng phương pháp acid – base, người ta thêm từ từ dung dịch đựng trong burette vào dung dịch đựng trong bình tam giác. Thời điểm mà hai chất tác dụng vừa đủ với nhau gọi là


A. điểm tương đương.
B. điểm cuối.
C. điểm chuẩn độ.
D. điểm nhận biết.

Câu 29: [CD - SBT] Cho ba dung dịch có cùng nồng độ: hydrochloric acid (HCl), ethanol acid (acetic acid, CH3​COOH) và sodium hydroxide (NaOH). Khi chuẩn độ riêng một thể tích như nhau của dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH bằng dung dịch NaOH, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trước khi chuẩn độ, pH của hai acid bằng nhau.

B. Tại các điểm tương đương, dung dịch của cả hai phép chuẩn độ đều có giá trị bằng 7.

C. Cần cùng một thể tích sodium hydroxide để đạt đến điểm tương đương.

D. Giá trị pH của hai acid tăng như nhau cho đến khi đạt điểm tương đương.

Câu 30: Tiến hành chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết nồng độ (trong khoảng gần 0,1M) bằng dung dịch chuẩn HCl 0,1M với chất chỉ thị phenolphtalein như sau:

- Bước 1: Dùng pipette lấy 10 mL dung dịch HCl 0,1M cho vào bình tam giác, thêm 1 – 2 giọt phenolphtalein.

- Bước 2: Cho dung dịch NaOH vào burette, điều chỉnh dung dịch trong burette về mức 0.

- Bước 3: Mở khóa burette, nhỏ từng giọt dung dịch NaOH xuống bình tam giác (lắc đều trong quá trình chuẩn độ) cho đến khi dung dịch xuất hiện màu hồng nhạt (bền trong khoảng 10 giây) thì dừng chuẩn độ.

- Bước 4: Ghi lại thể tích dung dịch NaOH đã dùng.

Cho các phát biểu sau:

(a) Phương pháp này để xác định nồng độ dung dịch base hoặc dung dịch acid chưa biết nồng độ.

(b) Ở bước 3, có thể mở khóa burette, để nhỏ từ từ từng giọt NaOH vào bình tam giác đồng thời lắc đều bình.

(c) Thí nghiệm cần lặp lại 4 lần, lấy giá trị trung bình của 4 lần chuẩn độ.

(d) Khi kết thúc chuẩn độ, thể tích dung dịch NaOH đã sử dụng là 12 mL thì nồng độ NaOH ban đầu là 0,08M.

(e) Trong quá trình chuẩn đổ, tránh để các hóa chất như dung dịch HCl, NaOH bắn vào tay, mắt. Các dụng cụ thủy tinh (bình tam giác, burette, pipette,.) dễ vỡ nên cần cẩn thận.

Số phát biểu đúng là


A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Hướng dẫn giải

(a) Đúng: Phương pháp chuẩn độ có thể dùng để xác định nồng độ của dung dịch acid hoặc base chưa biết nồng độ thông qua dung dịch chuẩn có nồng độ biết trước.

(b) Đúng: Ở bước 3, việc nhỏ từ từ dung dịch NaOH và lắc đều bình tam giác là đúng, để đảm bảo phản ứng xảy ra hoàn toàn và chính xác khi dung dịch chuyển màu.

(c) Đúng: Việc thực hiện thí nghiệm chuẩn độ nhiều lần (thường là 3-4 lần) và lấy giá trị trung bình là cần thiết để đảm bảo kết quả chính xác.

(d) Sai: Sử dụng công thức tính toán từ phản ứng trung hòa:
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Nồng độ NaOH phải là 0,0833M chứ không phải 0,08M.

(e) Đúng: Trong quá trình chuẩn độ, cần cẩn thận tránh để hóa chất tiếp xúc với cơ thể và đảm bảo an toàn với các dụng cụ thủy tinh.

Kết luận: Có 4 phát biểu đúng (a, b, c, e).
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Một học sinh làm thí nghiệm xác định độ pH của đất như sau: Lấy một lượng đất cho vào nước rồi lọc lấy phần dung dịch. Dùng máy đo được giá trị pH là 5,25.
a) Môi trường của dung dịch thu được là base. 
b) Dung dịch trên có nồng độ ion H⁺ lớn hơn [image: image437.png]1077



 mol/L. 
c) Có thể tăng độ pH của loại đất trên bằng cách bón calcium oxide. 
d) Việc sử dụng phân đạm ammonium (
[image: image438.wmf]4

NH

+

) lâu ngày có thể làm pH của đất thấp hơn 5,25.

Lời giải
a) Sai vì pH = 5,25 < 7 → môi trường acid

b) Đúng vì: [image: image439.png][H*]=10"%%5 ~ 5,62 x 1076 > 1077




c) Đúng vì CaO có tính base → trung hòa acid → tăng pH

d) Đúng vì NH₄⁺ → làm đất chua

Câu 2. Một số loại thực vật chỉ phát triển tốt ở môi trường có pH phù hợp, việc nghiên cứu pH của đất rất quan trọng trong nông nghiệp. Một số loại cây trồng phù hợp với đất có giá trị pH cho trong bảng sau:

	Cây trồng
	pH thích hợp
	Cây trồng
	pH thích hợp

	Bắp
	5,7 – 7,5
	Cây chè
	4,5 – 5,5

	Cà chua
	6,0 – 7,0
	Thanh long
	4,0 – 6,0

	Cải thảo
	6,5 – 7,0
	Lúa
	5,5 – 6,5

	Hành tây
	6,4 – 7,9
	Mía
	5,0 – 8,0


Một học sinh làm thí nghiệm xác định độ pH của đất như sau: Lấy một lượng đất cho vào nước rồi lọc lấy phần dung dịch. Dùng máy pH đo được giá trị pH là 4,52. 
a) Vùng đất trên phù hợp trồng cây chè và thanh long.
b) Loại đất trên bị nhiễm chua, để trồng hành tây, cà chua, mía phát triển tốt ta cần khử chua cho đất bằng cách rắc vôi bột (chứa chủ yếu CaO) hoặc bón tro thực vật (tro đốt rơm rạ).
c) Để cây cải thảo và hành tây phát triển tốt, ta cần bón nhiều đạm hai lá (NH4NO3) qua nhiều vụ liên tiếp để đất có giá trị pH phù hợp.
d) Để cải tạo đất cằn cỗi thì một biện pháp hữu hiệu là sử dụng phân bón hữu cơ như phân chuồng, phân trùn quế.
Lời giải
(a) Đúng.
(b) Đúng.
(c) Sai. NH4NO3 sẽ làm tăng độ chua của đất (pH giảm), không phù hợp với cải thảo và hành tây.
(d) Đúng.

Câu 3. Trong dung dịch nước, ion Fe3+ bị thủy phân theo cân bằng sau:

Fe3+ + H2O 
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Fe(OH)2+ + H+
a) Giảm pH của dung dịch làm tăng quá trình thủy phân.
b) Fe3+ là chất oxi hóa.
c) Fe3+ là một acid.
d) Khi thêm acid HCl 0,1 M vào dung dịch cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

Lời giải
(a) Sai, khi giảm pH (tăng nồng độ H+) cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch => làm giảm quá trình thủy phân.
(b) Sai, không có sự thay đổi số oxi hóa.
(c) Đúng.
(d) Sai, thêm HCl là tăng nồng độ H+ trong dung dịch, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

Câu 4. Hoa đậu biếc tên tiếng Anh là butterfly pea, là một loại hoa được trồng phổ biến tại các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á như Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Việt Nam…. Hoa có tên gọi như vậy vì cây đậu biếc thuộc họ đậu, sống dây leo và cánh hoa có màu xanh tím giống hình con bướm. Khi sử dụng đậu biếc làm chất tạo màu tự nhiên, người ta thường đun sôi hoa đậu biếc với nước, hoặc ngâm cánh hoa trong nước sôi từ 10 đến 15 phút, màu hoa sẽ được trích ly tạo thành màu xanh biếc. Sắc tố tạo màu đặc trưng cho đậu biếc là các hợp chất thuộc nhóm anthocyanin, một trong những chất chống oxi hóa tự nhiên. Điểm đặc biệt của nhóm anthocyanin là màu của chúng thay đổi dưới tác dụng pH của môi trường. Ở môi trường pH < 7 (môi trường Acid), anthocyanin chuyển sang đỏ tím, ngược lại chúng chuyển sang màu xanh sẫm khi môi trường pH ≥ 7. 
a) Vắt nước cốt chanh vào cốc nước hoa đậu biếc đã được ngâm nóng trong nước sôi thì ta thấy màu của cốc nước chuyển từ màu xanh biếc sang màu đỏ tím.
b) Cho nước rửa bát vào cốc nước hoa đậu biếc đã được ngâm nóng trong nước sôi thì ta thấy màu của cốc nước chuyển từ màu xanh biếc sang màu xanh sẫm ngay lập tức. 
c) Cho nước muối sinh lí vào cốc nước hoa đậu biếc đã được ngâm nóng trong nước sôi thì ta thấy màu của cốc nước không thay đổi
d) Hoa đậu biếc là một chất chỉ thị màu trong tự nhiên.
Lời giải
a) Đúng. Nước cốt chanh chứa acid citric → làm pH giảm < 7

Anthocyanin chuyển từ màu xanh (trung tính) sang đỏ tím (acid)

b) Đúng. Nước rửa bát có tính base nhẹ (pH > 7) do chứa NaOH hoặc chất tẩy nhẹ

Anthocyanin chuyển sang xanh sẫm

c) Đúng. Nước muối sinh lý (NaCl 0,9%) là muối trung tính → không ảnh hưởng pH

Anthocyanin không đổi màu

d) Đúng. Do màu thay đổi rõ ràng theo pH nên dùng như chỉ thị màu tự nhiên cho acid – base

Câu 5. Phương pháp chuẩn độ acid – base được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, như trong y học: Xác định nồng độ acid - base trong các mẫu sinh học, như máu, nước tiểu, hay dịch bạch cầu, để đánh giá chức năng sinh lý và chẩn đoán bệnh lý.

a) Chuẩn độ là phương pháp xác định nồng độ của một chất bằng một dung dịch chuẩn chưa biết nồng độ.
b) Chuẩn độ acid – base là phương pháp xác định nồng độ của dung dịch acid hoặc base bằng dung dịch base hoặc acid đã biết chính xác nồng độ (gọi là dung dịch cần chuẩn)
c) Cơ chế của chuẩn độ acid – base là dựa theo phản ứng trung hòa: H+ + OH– → H2O
d) Trong chuẩn độ acid – base, dựa vào thể tích của các dung dịch khi phản ứng vừa đủ với nhau, ta có thể xác định được nồng độ dung dịch chất cần chuẩn độ. 

Lời giải
	a
	❌ Sai
	Dung dịch chuẩn phải là đã biết nồng độ

	b
	❌ Sai
	Dung dịch đã biết chính xác nồng độ gọi là dung dịch chuẩn

	c
	✅ Đúng
	Phản ứng H⁺ + OH⁻ → H₂O là cơ chế chính

	d
	✅ Đúng
	Dựa vào tỉ lệ mol và thể tích để tính nồng độ


Câu 6. Chuẩn độ acid- base là phương pháp được sử dụng để xác định nồng độ acid hoặc base chưa biết nồng độ bằng dung dịch acid hoặc dung dịch base đã biết chính xác nồng độ. Khi đó dung dịch đã biết chính xác nồng độ gọi là dung dịch chuẩn. 

Khi chuẩn độ, người ta thêm từ từ dung dịch đựng trong burette vào dung dịch đựng trong bình tam giác. Tại điểm mà hai chất tác dụng vừa đủ với nhau gọi là điểm tương đương. 
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a) Để chuẩn độ acid- base không cần dùng dụng cụ ống nghiệm có nhánh.
b) Trong chuẩn độ xác định nồng độ của dung dịch NaOH bằng dung dịch acid HCl đã biết nồng độ thì thời điểm kết thúc chuẩn độ được xác định bằng giọt dung dịch HCl cuối cùng được nhỏ xuống từ burette làm dung dịch phenolphtalein trong bình tam giác chuyển từ không màu sang màu hồng nhạt bền trong khoảng 10 giây.
c) Khi chuẩn độ, người ta dùng burette để lấy dung dịch cho vào trong bình tam giác. 
d) Để nhận biết điểm tương đương, người ta thường dùng những chất chỉ thị acid – base có sự đổi màu ở khoảng pH gần với điểm tương đương. 

Lời giải
	a)
	✅
	Không cần ống nghiệm nhánh, chỉ cần burette + bình tam giác

	b)
	❌
	Sai về chiều đổi màu của phenolphthalein (phải là hồng → không màu)

	c)
	✅
	Dung dịch chuẩn luôn nhỏ từ burette vào bình tam giác

	d)
	✅
	Chỉ thị acid–base giúp xác định gần đúng điểm tương đương


Câu 7. [CD - SBT] Cho ba dung dịch có cùng nồng độ: hydrochloric acid (HCl), ethanol acid (acetic acid, CH3COOH) và sodium hydroxide (NaOH). Tiến hành chuẩn độ riêng một thể tích như nhau của dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH bằng dung dịch NaOH.
a) Trước khi chuẩn độ, pH của hai acid bằng nhau.
b) Tại các điểm tương đương, dung dịch của cả hai phép chuẩn độ đều có giá trị bằng 7.
c) Cần cùng một thể tích sodium hydroxide để đạt đến điểm tương đương.
d) Giá trị pH của hai acid tăng như nhau cho đến khi đạt điểm tương đương.

Lời giải
(a) Sai, do HCl là acid mạnh, là chất điện li mạnh, CH3COOH là chất điện li yếu không điện li hoàn toàn nên nồng độ ion [H+] trong hai dung dịch là khác nhau => pH khác nhau.
(b) Sai. Điểm tương đương của HCl là NaCl => có pH = 7; của acetic acid là CH3COONa có môi tường base nên pH > 7.
(c) Đúng, Cả hydrochloric acid và ethanoic acid (acetic acid) đều là acid đơn chức nên khi các thể tích và nồng độ bằng nhau của các acid này được chuẩn độ bằng sodium hydroxide thì cần dùng một thể tích base để đạt đến điểm chuẩn tương đương.
(d) Sai.

Câu 8. Tiến hành chuẩn độ dung dịch HCl x (M) theo các bước sau:
- Dùng pipette lấy 10 mL dung dịch HCl cho vào bình tam giác (loại 100 mL), nhỏ thêm 1 đến 2 giọt phenolphthalein vào, lắc đều.

- Lấy dung dịch NaOH 0,10 M vào burette (loại 25 mL) và điều chỉnh dung dịch trong burette ở mức 0.

- Mở khoá burette, nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào bình tam giác (lắc đều bình trong quá trình chuẩn độ), đến khi dung dịch xuất hiện màu hồng nhạt (thời điểm t) thì dừng lại, thể tích dung dịch NaOH 0,10 M trong burette đã dùng là 12,8 mL.

a) Tại thời điểm t, dung dịch còn lượng nhỏ HCl.
b) Tại thời điểm t, xuất hiện màu hồng do dung dịch có môi trường kiềm.

c) Lắc đều bình tam giác để cho các chất trong dung dịch phản ứng hoàn toàn.
d) Theo kết quả quá trình chuẩn độ, giá trị thực nghiệm của x là 0,32M.
Lời giải
Phản ứng hoá học xảy ra là: HCl + NaOH → NaCl + H2O.
a) Sai. Tại thời điểm t, không còn HCl.
b) Đúng. Phần nhỏ NaOH khi được thêm tiếp sẽ làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng.
c) Đúng.

d) Sai. Ta có: nHCl = nNaOH ( 10.x = 12,8.0,1 ( x = 0,128.

Câu 9. Ở điều kiện thường, sodium hydroxide 
[image: image442.wmf](NaOH

, còn gọi là xút ăn da) là chất rắn màu trắng, hút ẩm mạnh nên dễ chảy rữa.
Trong phòng thí nghiệm, một học sinh tiến hành thí nghiệm theo các bước:
Bước 1: Cân khoảng 0,4 gam NaOH, hoà tan vào cốc, để dung dịch về nhiệt độ phòng rồi cho vào bình định mức 100 mL, thêm nước cất để định mức đến vạch.
Bước 2: Lấy chính xác 
[image: image443.wmf]5,00 mL

 dung dịch NaOH vừa pha cho vào bình tam giác, thêm vài giọt chỉ thị phenolphthalein rồi tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch HCl 0,100 M thì vừa hết 4,8 mL.

a) Trong không khí ẩm, không cân được chính xác khối lượng NaOH rắn.
b) Ở Bước 2 có thể thay dung dịch phenolphthalein bằng giấy quỳ tím.
c) Dấu hiệu kết thúc chuẩn độ là dung dịch trong bình tam giác xuất hiện màu hồng bền.
d) Nồng độ dung dịch NaOH đã pha chế ở Bước 1 là 0,096 M.
Lời giải
	a
	✅ Đúng
	NaOH hút ẩm mạnh → khó cân chính xác

	b
	❌ Sai
	Giấy quỳ tím không đổi màu rõ ràng theo khoảng pH hẹp

Phenolphthalein là chất chỉ thị đổi màu sắc nét (tại pH ~8,2) → phù hợp chuẩn độ base mạnh – acid mạnh

	c
	❌ Sai
	Kết thúc là mất màu hồng, không phải xuất hiện màu

	d
	✅ Đúng
	Tính toán xác nhận nồng độ NaOH = 0,096 M


Khối lượng NaOH cân ban đầu: ~0,4 g

Dung dịch được pha thành 100 mL

Chuẩn độ bằng HCl 0,100 M

Vừa hết V = 4,8 mL HCl

Cần V = 4,8 mL HCl 0,100 M để trung hòa V(NaOH) = 25,00 mL

Phản ứng: 
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👉 Tính mol HCl: 
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=> Vì tỉ lệ mol NaOH : HCl = 1:1 ⇒ 
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👉 Tính nồng độ NaOH: 
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Câu 10. Một học sinh thực hiện thí nghiệm chuẩn độ để xác định nồng độ dung dịch hydrochloric acid (HCl) bằng dung dịch chuẩn sodium hydroxide (NaOH) 0,100 M với chất chỉ thị methyl orange (MO). Biết rằng MO sẽ có màu đỏ trong môi trường có pH < 3,2, màu vàng trong môi trường có pH > 4,4, và màu cam trong khoảng pH từ 3,2 đến 4,4. Để thực hiện chuẩn độ, học sinh này đã cho dung dịch NaOH 0,100 M (trên burette) nhỏ từ từ vào bình tam giác chứa sẵn 10,00 mL dung dịch HCl và 3 giọt dung dịch MO, đến khi dung dịch vừa chuyển sang màu cam thì dừng chuẩn độ. Biết rằng nếu dung dịch chỉ chứa sodium chloride (NaCl) thì có pH bằng 7.
a) Có thể cho chất chỉ thị MO vào dung dịch NaOH trong burette thay vì cho vào bình tam giác.
b) Nồng độ thực tế của dung dịch HCl sẽ lớn hơn nồng độ tính được từ kết quả thí nghiệm trên.
c) Nếu sử dụng dung dịch phenolphthalein thay cho chỉ thị MO trong thí nghiệm trên thì học sinh cần chuẩn độ đến khi dung dịch trong bình tam giác vừa mới mất màu hồng.
d) Nếu thể tích dung dịch NaOH 0,100 M đã dùng trong 3 lần chuẩn độ lần lượt là 12,90 mL, 13,00 mL, 13,00 mL thì nồng độ dung dịch HCl xác định được trong thí nghiệm này là 0,389 M.
Lời giải
(a) Sai. Chất chỉ thị phải nằm trong bình tam giác.
(b) Sai. Nồng độ HCl thực tế phải luôn nhỏ hơn khi tính từ kết quả thí nghiệm.
(c) Sai. Xuất hiện màu hồng.
(d) Sai. 
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MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TÍNH TOÁN
Dạng ①: Bài toán về hằng số cân bằng

	Xét phản ứng thuận nghịch tổng quát: aA + bB 
[image: image449.wmf]ˆˆ†
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 cC + dD

Ở trạng thái cân bằng, hằng số cân bằng (KC) tính theo công thức: 
[image: image450.wmf]cd
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Trong đó: [A], [B], [C], [D] là nồng độ mol của các chất A, B, C, D ở trạng thái cân bằng; a, b, c, d là hệ số tỉ lượng của các chất trong phương trình hóa học của phản ứng.


Câu 1: (SBT – CTST) Cho phương trình hoá học của phản ứng sản xuất ammonia trong công nghiệp:

N2(g) + 3H2(g) 
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 2NH3(g) 
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a) Viết biểu thức tính hằng số cân bằng KC của phản ứng trên.

b) Khi tổng hợp NH3 từ N2 và H2 thấy rằng nồng độ ở trạng thái cân bằng của N2 là 0,02 M; của H2 là 2 M và của NH3 là 0,6 M. Tính hằng số cân bằng của phản ứng.

	

	

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
a) N2(g) + 3H2(g) 
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b) 
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Câu 2: (SGK – Cánh Diều) Cho 0,4 mol SO2 và 0,6 mol O2 vào một bình dung tích 1 lít được giữ ở một nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: 2SO2(g) + O2(g) 
[image: image456.wmf]ˆˆ†
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 2SO3(g). Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng SO3 trong bình là 0,3 mol. Tính hằng số cân bằng KC của phản ứng tổng hợp SO3 ở nhiệt độ trên.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 3: (SBT –  CTST) Cho vào bình kín 1 mol H2 và 1 mol I2, sau đó thực hiện phản ứng ở 450 °C theo phương trình hoá học: H2(g) + I2(g) 
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 2HI(g). Ở trạng thái cân bằng thấy có sự tạo thành 1,56 mol HI. Tính hằng số cân bằng của phản ứng trên.

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 4: (SGK – KNTT) Ammonia (NH3) được điều chế bằng phản ứng: 

N2(g) + 3H2(g) 
[image: image462.wmf]0
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 2NH3(g)
Ở t °C, nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng là: [N2] = 0,45M; [H2] = 0,14M; [NH3] = 0,62M. Tính hằng số cân bằng KC của phản ứng trên tại t °C.
	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 5: (SGK – KNTT) Cho cân bằng hoá học: CO(g) + H2O(g) 
[image: image464.wmf]ˆˆ†
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 H2(g) + CO2(g)
Ở 700 °C, hằng số cân bằng KC = 8,3. Cho 1 mol khí CO và 1 mol hơi nước vào bình kín dung tích 10 lít và giữ ở 700 °C. Tính nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng.

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 6: (SBT – CTST) Bromine chloride phân huỷ tạo thành bromine và chlorine theo phương trình hoá học sau:

2BrCl(g) 
[image: image468.wmf]ˆˆ†
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 Br2(g) + Cl2(g)
Ở nhiệt độ xác định, hằng số cân bằng của phản ứng trên có giá trị là 11,1. Giả sử BrCl được cho vào vào bình kín có dung tích 1 L. Kết quả phân tích cho biết hỗn hợp phản ứng ở trạng thái cân bằng có 4 mol Cl2. Tính nồng độ của BrCl ở trạng thái cân bằng.

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 7: (SGK – CTST) Cho phản ứng sau: COCl2(g) 
[image: image471.wmf]ˆˆ†
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 CO(g) + Cl2(g); KC = 8,2×10–2 (900K). Ở trạng thái cân bằng, nếu nồng độ CO và Cl2 đều bằng 0,15M thì nồng độ COCl2 là bao nhiêu?

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 8: [KNTT - SBT] Khi xăng cháy trong động cơ ô tô sẽ tạo ra nhiệt độ cao, lúc đó N2 phản ứng với O2 tạo thành NO: N2(g) + O2(g) 
[image: image474.wmf]ˆˆ†
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 2NO(g)  (1)
NO khi được giải phóng ra không khí nhanh chóng kết hợp với O2 tạo thành NO2 là một khí gây ô nhiễm môi trường. Ở 2000 oC, hằng số cân bằng KC của phản ứng (1) là 0,01.

Nếu trong bình kín dung tích 1 lít có 4 mol N2 và 0,1 mol O2 thì ở 2000 oC lượng khí 
[image: image475.wmf]NO

 tạo thành là bao nhiêu (giả thiết NO chưa phản ứng với O2)?

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
Nồng độ mol ban đầu của N2 và O2 lần lượt là 4 M và 0,1 M.

PTHH:          N2(g) + O2(g) 
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 2NO(g)  

Ban đầu:        4          0,1                    0               (M) 

Phản ứng:      x   →     x           →      2x             (M)

Cân bằng:   4 – x    0,1 – x                 2x             (M) 

Ta có: 
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Câu 9: (SBT – CTST) Trong quy trình sản xuất sulfuric acid (H2SO4) có giai đoạn dùng dung dịch H2SO4 98% hấp thụ sulfur trioxide (SO3) thu được oleum (H2SO4.nSO3). Sulfur trioxide được tạo thành bằng cách oxi hoá sulfur dioxide bằng oxygen hoặc lượng dư không khí ở nhiệt độ 450 — 500 °C, chất xúc tác vanadium(V) oxide (V2O5) theo phương trình hoá học:

2SO2(g) + O2(g) 
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a) Viết biểu thức tính hằng số cân bằng KC của phản ứng trên.

b) Nồng độ ban đầu của SO2 và O2 tương ứng là 4M và 2M. Tính hằng số cân bằng của phản ứng, biết rằng khi đạt trạng thái cân bằng đã có 80% SO2 đã phản ứng.

c) Để có 90% SO2 đã phản ứng khi hệ đạt trạng thái cân bằng thì lúc đầu cần lấy lượng O2 là bao nhiêu?
d) Nếu tăng áp suất của hệ phản ứng lên 2 lần trong điều kiện nhiệt độ không đổi thì cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch theo chiều nào?

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
a) 2SO2(g) + O2(g) 
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b) 
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c) 
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d) Khi tăng áp suất của hệ phản ứng lên 2 lần trong điều kiện nhiệt độ không đổi thì cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch theo chiều thuận (chiều làm giảm số mol khí, giảm áp suất của hệ).

Câu 10: Trong quá trình sản xuất ammonia (NH3) theo phương pháp Haber, phản ứng tổng hợp NH3 từ nitrogen và hydrogen được thực hiện theo phương trình hóa học:
N2(g) + 3H2(g) 
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 2NH3(g)
a) Viết biểu thức tính hằng số cân bằng KC của phản ứng trên.

b) Nồng độ ban đầu của N2 và H2 lần lượt là 1M và 3M. Tính hằng số cân bằng của phản ứng, biết rằng khi đạt trạng thái cân bằng, đã có 50%  N2 đã phản ứng.

c) Để có 60% N2 đã phản ứng khi hệ đạt trạng thái cân bằng thì lúc đầu cần lấy lượng H2 là bao nhiêu?

d) Nếu giảm áp suất của hệ phản ứng xuống còn một nửa trong điều kiện nhiệt độ không đổi thì cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào?

Câu 11: Trong quá trình sản xuất methanol (CH3OH) từ khí CO và hydrogen theo phương trình phản ứng sau:
CO(g) + 2H2(g) 
[image: image486.wmf]ˆˆ†
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 CH3OH(g)
a) Viết biểu thức tính hằng số cân bằng KC của phản ứng trên.

b) Nồng độ ban đầu của CO và H2 lần lượt là 1M và 3M. Tính hằng số cân bằng của phản ứng, biết rằng khi đạt trạng thái cân bằng, đã có 60% CO đã phản ứng.

c) Để có 90% CO đã phản ứng khi hệ đạt trạng thái cân bằng thì lúc đầu cần lấy lượng H2 là bao nhiêu?

d) Nếu tăng nhiệt độ của hệ phản ứng lên trong điều kiện áp suất không đổi thì cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào?

Câu 12: Cho 0,15 mol CaCO3(s) vào bình chân không dung tích 1 lít để thực hiện phản ứng sau:
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- Ở nhiệt độ 8000C, hằng số cân bằng KC(1) = 4 . 10-3
- Ở nhiệt độ 8500C, hằng số cân bằng KC(2) = 10-2
Tính hiệu suất chuyển hóa CaCO3 thành CaO và CO2 (% CaCO3 bị phân hủy) khi đạt đến trạng thái cân bằng ở hai nhiệt độ trên. So sánh các kết quả thu được hãy rút ra kết luận và giải thích.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
Ta có:
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Hiệu suất chuyển hóa CaCO3: H% = 
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Ta thấy 
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Vậy khi tăng nhiệt độ thì hiệu suất chuyển hóa CaCO3 tăng ( Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt.

Dạng ②: Tính nồng độ các ion trong dung dịch

	Phương trình điện li tổng quát:
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Số mol của ion: 
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Câu 1: Nồng độ mol của anion có trong 100 mL dung dịch có chứa 4,26 gam Al(NO3)3 là

A. 0,2 M
B. 0,6 M.
C. 0,8 M.
D. 1,0 M.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
Al(NO3)3 
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 Al3+ + 3
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Câu 2: Dung dịch Ba(OH)2 x M có tổng nồng độ các ion là 0,15 M. Giá trị của x là

A. 0,05.
B. 0,15.
C. 0,10.
D. 0,20.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
Ba(OH)2 
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 Ba2+ + 2OH–
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Câu 3: Tổng nồng độ mol/L các ion có 0,2 lít dung dịch chứa 11,7 gam NaCl là

A. 1,0M.
B. 2,0M.
C. 0,1M.
D. 0,2 M.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
NaCl 
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 Na+ + Cl–
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Câu 4: Nồng độ anion có trong dung dịch thu được khi trộn 200 mL dung dịch NaCl 2 M với 200 mL dung dịch CaCl2 0,5 M là

A. 1 M.
B. 2,5 M.
C. 1,5 M.
D. 2,0 M.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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NaCl 
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 Na+ + Cl–;

CaCl2 
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 Ca2+ + 2Cl–
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Câu 5: Trộn 200 mL dung dịch chứa 12 gam MgSO4 và 300 mL dung dịch chứa 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được dung dịch X. Nồng độ ion 
[image: image509.wmf]2
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 có trong dung dịch X là

A. 0,4 M.
B. 0,6 M.
C. 0,8 M.
D. 1,6 M.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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MgSO4 
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Câu 6: Trộn 100 mL dung dịch Ba(OH)2 0,5 M với 100 mL dung dịch KOH 0,5 M, thu được dung dịch X. Nồng độ mol/L của ion OH– trong dung dịch X là

A. 0,65 M.
B. 0,75 M.
C. 0,5 M.
D. 1,5 M.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Ba(OH)2 
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 Ba2+ + 2OH–;
KOH 
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 K+ + OH–
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Câu 7: Trộn lẫn 117 mL dung dịch có chứa 2,84 gam Na2SO4 và 212 mL dung dịch có chứa 29,25 gam NaCl và 171 mL H2O. Nồng độ mol của ion Na+ trong dung dịch thu được là

A. 1,4M.
B. 1,6M.
C. 1,08M.
D. 2,0M.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Na2SO4 
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Câu 8: Trộn 200 mL dung dịch HCl 1M với 300 mL dung dịch HCl 2M thu được 500 mL dung dịch HCl xM. Giá trị của x là

A. 1,5M.
B. 1,2M.
C. 1,6M.
D. 0,15M.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 9: Trộn 200 mL dung dịch BaCl2 1M với 100 mL dung dịch KCl 2M thu được dung dịch X. Nồng độ mol/L của ion Cl– trong X là
A. 2M.
B. 1,5M.
C. 1M.
D. 3M.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 10: Hòa tan 47,4 gam phèn chua (KAl(SO4)2.12H2O) vào nước để thu được 500 mL dung dịch. Nồng độ mol của 
[image: image527.wmf]2
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là

A. 0,1 M.
B. 0,2 M.
C. 0,3 M.
D. 0,4 M.

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Dạng ③: Bài toán pH của dung dịch

	♦ Tích số ion của nước: Ở 25 oC, trong dung dịch loãng: 
[image: image529.wmf]2
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 [OH-].[H+] = 10-14.

♦ pH và pOH: pH = -lg[H+]; pOH = -lg[OH-]; pH + pOH = 14.
♦ Các bước tính pH của dung dịch

B1: Tính [H+] hoặc [OH-] trong dung dịch

B2: Tính pH = -lg[H+] hoặc pOH = -lg[OH] ⇒ pH = 14 – pOH

♦ Phương trình ion rút gọn:

- Bản chất của phản ứng acid với base là: H+ + OH- → H2O

♦ Công thức pha loãng: 
[image: image530.wmf]1122
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♦ Phương pháp đường chéo cho bài toán pha chế dung dịch

- Dung dịch 1: khối lượng m1, thể tích V1, nồng độ C1 (C% hoặc CM), khối lượng riêng d1

- Dung dịch 2: Khối lượng m2, thể tích V2, nồng độ C2 (C% hoặc CM), khối lượng riêng d2

[image: image531.wmf]¾¾®

 Sơ đồ đường chéo và công thức tương ứng với mỗi trường hợp là:

* Đối với nồng độ C%
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* Đối với nồng độ CM
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Ví dụ 1: Tính pH của dung dịch sau (coi như nước không phân li)


a. Dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 2.10-4 M và H2SO4 4.10-4 M.


b. Dung dịch khi trộn KOH 0,06 M và Ba(OH)2 0,02 M.

Hướng dẫn
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Ví dụ 2: Xác định pH của dung dịch thu được khi trộn 300 mL dung dịch HCl 0,5 M với 200 mL dung dịch H2SO4 0,15 M.
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Câu 1: (SGK – CTST) Một mẫu dịch vị có pH = 2,5. Xác định nồng độ mol của ion H+ trong mẫu dịch vị đó.

	

	

	


Hướng dẫn giải
pH = 2,5 
[image: image536.wmf]¾¾®

 [H+] = 10–2,5

Câu 2: (SGK – CTST) Một dung dịch có [OH–] = 2,5×10–10M. Tính pH và xác định môi trường của dung dịch này.

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 3: (SGK – KNTT) Một loại dầu gội đầu có nồng độ ion OH– là 10–5,17 mol/L.

a) Tính nồng độ ion H+, pH của loại dầu gội nói trên.

b) Môi trường của loại dầu gội đầu trên là acid, base hay trung tính?

	

	

	


Hướng dẫn giải
a) 
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b) pH = 8,83 > 7 
[image: image539.wmf]¾¾®

 môi trường base.

Câu 4: (SGK – KNTT) Tính pH của các dung dịch sau:

a) Dung dịch NaOH 0,1M;

b) Dung dịch HCl 0,1M;

c) Dung dịch Ca(OH)2 0,01M.

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
a) 
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b) [H+] = 0,1M 
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 pH = 1

c) 
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Câu 5: (SGK – KNTT) Thêm nước vào 10 mL dung dịch HCl 1,0 mol/L để được 1 000 mL dung dịch A. Dung dịch mới thu được có pH thay đổi như thế nào so với dung dịch ban đầu?

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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 [H+] = 1M 
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 pH = 0
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Câu 6: (SGK – CTST)

a) Pha 500 mL dung dịch HCl 0,2M vào 500 mL nước. Tính pH của dung dịch thu được.

b) Tính khối lượng NaOH cần để pha 100 mL dung dịch NaOH có pH = 12.

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
a) 
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b) 
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Câu 7: Khi trộn 100 mL của dung dịch HNO3 0,01 M và 100 mL dung dịch HCl 0,01 M thì thu được dung dịch X có giá trị pH là bao nhiêu?
	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 8: Trộn 300 mL dung dịch HCl pH = 2 với 200 mL dung dịch HCl pH = 3 thu được dung dịch mới có pH là bao nhiêu?
	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 9: Trộn 100 mL dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100 mL dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch X. Giá trị pH dung dịch X là bao nhiêu?
	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 10: (SGK – CTST) Tính pH của dung dịch thu được sau khi trộn 40 mL dung dịch HCl 0,5M với 60 mL dung dịch NaOH 0,5M.

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 11: Trộn 100 mL dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 mL dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH bằng bao nhiêu?
	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 12: Pha loãng dung dịch HCl có pH = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch mới có pH = 4?

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 13: Có V lít dung dịch HCl có pH = 3. Cần thêm thể tích nước bằng bao nhiêu V để thu được dung dịch có pH = 5?

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 14: Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung dịch HCl có pH = 3,0 thu được dung dịch Y có pH = 11,0. Giá trị của a là bao nhiêu?
	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 15: Cần phải thêm bao nhiêu mL dung dịch NaOH 0,25M vào 50 mL dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có pH = 2,0?

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 16: Little Echo Pond là một trong những hồ nước có tính acid cao nhất ở Hoa Kỳ. Giá trị pH của nước hồ đo được có giá trị 4,2 thấp hơn nhiều so với mức pH cần có là 6,5.

Để cải thiện pH của nước, người ta tiến hành sử dụng máy bay trực thăng để thả calcium carbonate xuống hồ. 

a) Tính nồng độ ion [H+] và [OH−] có trong nước hồ với giá trị pH = 4,2.

b) Việc thả calcium carbonate xuống hồ nhằm mục đích gì?     Hình 2.9. Trực thăng thả CaCO3
c) Cần bao nhiêu kg CaCO3 để giảm bớt tính acid của 1 m3 nước trong hồ Little Echo Pond biết phương trình ion thu gọn xảy ra như sau:
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Câu a) Để tính nồng độ ion 
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 trong nước hồ với giá trị pH = 4,2, ta sử dụng các công thức sau:
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[image: image575.wmf][]

H

+

:



[image: image576.wmf]pH4,25

[]10106,3110 M

H

+---

==»´


- Tính nồng độ ion 
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 bằng cách sử dụng tích số ion của nước 
[image: image578.wmf]14

[][]10

w

KHOH

+--

==

 ở 25°C:



[image: image579.wmf]14

10

5

10

[]1,5810 M

[]6,3110

w

K

OH

H

-

--

+-

==»´

´


Câu b) Việc thả calcium carbonate (
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[image: image582.wmf]H

+

 (acid) có trong hồ để tạo thành 
[image: image583.wmf]2

Ca

+

, 
[image: image584.wmf]2

HO

 và 
[image: image585.wmf]2

CO

, từ đó làm tăng pH của nước hồ.

Câu c) Để tính lượng 
[image: image586.wmf]3

CaCO

 cần thiết để giảm bớt tính acid của 1 m³ nước trong hồ Little Echo Pond, ta cần biết phương trình ion thu gọn:



[image: image587.wmf]2
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Giả sử ta cần làm tăng pH từ 4,2 lên 6,5, ta có:

1. Nồng độ 
[image: image588.wmf][]

H

+

 ban đầu với pH = 4,2: 
[image: image589.wmf]5
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2. Nồng độ 
[image: image590.wmf][]
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 sau khi tăng pH lên 6,5: 
[image: image591.wmf]7
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Số mol 
[image: image592.wmf]H
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 cần được trung hòa trong 1 m³ (1000 L) nước:



[image: image593.wmf]575

[]6,31103,16106,3010 M

H

+---

D=´-´»´




[image: image594.wmf]5

H

n6,301010000,063 mol

+

-

=´´»


Theo phương trình phản ứng, 1 mol 
[image: image595.wmf]3

CaCO

 trung hòa được 2 mol 
[image: image596.wmf]H
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, do đó:
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Khối lượng 
[image: image598.wmf]3
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 cần thiết:
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Vậy để trung hòa lượng acid trong 1 m³ nước hồ, cần khoảng 3,15 g 
[image: image600.wmf]3

CaCO

.

Lưu ý: Thực tế khi thực hiện tính toán cần có các điều kiện cụ thể hơn như nhiệt độ, sự ảnh hưởng của các ion khác, hoặc khả năng hoàn toàn phản ứng của 
[image: image601.wmf]3

CaCO

 trong môi trường hồ nước.

a) 
[image: image602.wmf]pH4,25

1414

9,8

4,2

H

10M10M6,310M.

1010

OH10

1

H

0

---

--

+

--

-

+

éù

===×

ëû

éù

===

ëû

éù

ëû


b) Nhằm tăng pH của nước trong hồ do xảy ra phản ứng  
[image: image603.wmf]2
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Câu 17: Ở trạng thái bình thường, dịch vị dạ dày thường có nồng độ [H+] là 2.10-4 M. Khi tiến hành tiêu hóa, thức ăn đi vào dạ dày làm giải phóng acid HCl và dịch vị dạ dày cũng vì vậy mà có giá trị thay đổi, khi này nồng độ ion [H+] là 4.10-2 M.

a) Tính giá trị pH của dạ dày ở trạng thái bình thường và khi dạ dày tiêu hóa thức ăn.

b) Thành phần của một số thuốc kháng acid (giảm đau dạ dày) thường chứa CaCO3, Mg(OH)2…. Viết phương trình hóa học của HCl với CaCO3, Mg(OH)2.

c) Cần bao nhiêu gam CaCO3 để trung hòa 100 mL dịch vị dạ dày có chứa HCl 0,04 M.

d) Cần bao nhiêu gam Mg(OH)2 để trung hòa 150 mL dịch vị dạ dày có pH = 1,5.

	

	

	

	

	

	

	

	

	


a) Giá trị pH của dạ dày:
· Trạng thái bình thường:
· Nồng độ ion [H[image: image608.png]


] là 2.10[image: image610.png]


 M.

· pH = -log[H[image: image612.png]


] = -log(2.10[image: image614.png]


) [image: image616.png]


 3,69.

· Khi dạ dày tiêu hóa thức ăn:
· Nồng độ ion [H[image: image618.png]


] là 4.10[image: image620.png]


 M.

· pH = -log[H[image: image622.png]


] = -log(4.10[image: image624.png]


) [image: image626.png]


 1,39.

b)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2
Mg(OH)2 + 2HCl →  MgCl2 + 2H2O

c) 

nHCl = 0,1 L [image: image628.png]


 0,04 M = 0,004 mol.
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

0,002 ←  0,004
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d) Từ pH = 1,5, nồng độ ion [H[image: image631.png]


] = 10[image: image633.png]-1,5



 M [image: image635.png]


 0,0316 M.
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Mg(OH)2 + 2HCl →  MgCl2 + 2H2O

2,37.10-3 ← 4,74.10-3

Khối lượng Mg(OH)[image: image638.png]


 cần = 0,00237 mol [image: image640.png]


 58 g/mol [image: image642.png]


 0,137 g.

Câu 18: Nồng độ pH phù hợp với độ pH máu của tôm, cá để chúng sinh sống và phát triển tốt nhất khi giá trị pH củanước dao động từ 7,5 – 8,5. Do sụp tảo, mưa nhiều, rửa trôi phèn vào ao nuôi cũng làm giảm pH xuống 5. Bằng các kiến thức hoá đã học em hãy tính toán lượng vôi sống cần thiết để điều chỉnh pH của nước về 8 khi xử lí 50 m3 nước.

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

① Tính lượng CaO cần thiết để trung hòa acid (đưa pH về 7)

- Bước 1: Xác định nồng độ H⁺ ban đầu và ở pH = 7

- pH ban đầu là 5, do đó nồng độ H⁺ là:



[image: image643.wmf]5
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- Ở pH = 7, nồng độ H⁺ là:



[image: image644.wmf]7
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- Bước 2: Tính số mol H⁺ cần trung hòa để đưa pH từ 5 lên 7

- Sự thay đổi nồng độ H⁺:
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- Số mol H⁺ cần trung hòa:
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- Bước 3: Tính lượng CaO cần dùng để trung hòa lượng H⁺ này

- Phản ứng: 



[image: image647.wmf]2
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- 1 mol CaO tạo ra 2 mol 
[image: image648.wmf]OH

-

, cần 0,25 mol CaO để trung hòa 0,5 mol H⁺.

- Khối lượng CaO cần dùng:



[image: image649.wmf]CaO
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②  Tính lượng CaO cần thêm để nâng pH từ 7 lên 8

- Bước 4: Tính nồng độ OH⁻ cần để tạo pH = 8

- Ở pH = 8, nồng độ 
[image: image650.wmf][OH]

-

 là:
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- Bước 5: Tính số mol OH⁻ cần có để đạt pH = 8

- Tổng số mol OH⁻ cần thiết:



[image: image652.wmf]63
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- Để tạo ra 0,05 mol OH⁻ cần 0,025 mol CaO.

- Bước 6: Tính tổng khối lượng CaO cần thiết

- Tổng số mol CaO cần:
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- Khối lượng CaO cần dùng:
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Dạng ④: Bài toán chuẩn độ acid – base
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Quy về PT ion thu gọn: 
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Câu 1: (SGK – Cánh Diều) Để xác định nồng độ của một dung dịch HCl, người ta đã tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1M. Để chuẩn độ 10 mL dung dịch HCl này cần 20 mL dung dịch NaOH. Xác định nồng độ của dung dịch HCl trên.

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 2: (SGK – Cánh Diều) Để trung hòa 10 mL dung dịch HCl nồng độ xM cần 50 mL dung dịch NaOH 0,5M. Xác định giá trị của x.

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 3: Chuẩn độ 30 mL dung dịch H2SO4 chưa biết nồng độ đã dùng hết 30 mL dung dịch NaOH 0,1M. Nồng độ của dung dịch H2SO4 là

A. 0,02M.
B. 0,03M.
C. 0,04M.
D. 0,05M.

	

	

	


Hướng dẫn giải
H+ + OH– 
[image: image660.wmf]¾¾®

 H2O
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Câu 4: Chuẩn độ 20 mL dung dịch HCl chưa biết nồng độ đã dùng hết 17 mL dung dịch NaOH 0,12M. Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl.

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 5: Để xác định hàm lượng của dung dịch CH3COOH trong một loại acid đặc bán trên thị trường, người ta cân vào cốc có nắp 4,00 gam acid đó, dùng bình định mức và nước cất hòa tan acid đó thành 200 mL dung dịch. Lấy ra mỗi lần 50,0 mL dung dịch và chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,50M. Kết quả trung bình sau ba lần xác định 32,70 mL NaOH. Tính hàm lượng (theo % khối lượng) của CH3COOH.

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
Phương trình chuẩn độ: CH3COOH + NaOH 
[image: image663.wmf]¾¾®

 CH3COONa + H2O
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[image: image665.wmf]HAcHAc
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Câu 6: Để xác định nồng độ dung dịch NaOH người ta dùng dung dịch chuẩn độ 25 mL dung dịch H2C2O4 0,05M (dùng phenolphtalein làm chất chỉ thị). Khi chuẩn độ đã dùng hết 46,5 mL dung dịch NaOH. Xác định nồng độ mol của dung dịch NaOH.

	

	

	


Hướng dẫn giải
H+ + OH– 
[image: image666.wmf]¾¾®
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Câu 7: Để xác định nồng đội dung dịch NaOH người ta tiến hành như sau: cân 1,26 gam oxalic acid ngậm nước (H2C2O4.2H2O) hòa tan hoàn toàn vào nước, định mức thành 100 mL. Lấy 10 mL dung dịch này thêm vào đó vài giọt phenolphthalein, đem chuẩn độ bằng dung dịch NaOH đến xuất hiện màu hồng (ở pH = 9) thì hết 17,5 ml dung dịch NaOH. Nồng độ dung dịch NaOH đã dùng là
A. 0,114M.
B. 0,26M.
C. 0,124M.
D. 0,16M

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Phương trình chuẩn độ: H2C2O4 + 2NaOH 
[image: image669.wmf]¾¾®

 Na2C2O4 + 2H2O
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